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•	 Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc 
bộ pin trừ khi điều này được chỉ định trong tài liệu 
hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.

15.	Hướng dẫn an toàn quan trọng cho băng pin.
•	 Trước khi sử dụng băng pin, hãy đọc tất cả các hướng 

dẫn và nhãn cảnh báo về (1) bộ sạc pin, (2) pin và  
(3) sản phẩm sử dụng pin.

•	 Không tháo rời hoặc làm xáo trộn băng pin. Làm vậy 
có thể gây ra hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao hoặc nổ.

•	 Nếu thời gian vận hành của băng pin còn quá ít, hãy 
ngừng vận hành ngay lập tức. Thời gian vận hành của 
băng pin còn quá ít có thể dẫn đến nguy cơ băng pin 
trở nên quá nóng, có thể khiến bạn bị bỏng và thậm 
chí gây nổ.

•	 Nếu chất điện phân vào trong mắt bạn, hãy xối rửa 
chúng ra khỏi mắt với nước sạch và tìm sự chăm sóc 
y tế ngay lập tức. Nó có thể gây mất thị giác.

•	 Không làm đoản mạch băng pin.
•	 Không bảo quản và dùng dụng cụ và băng pin ở 

những nơi có nhiệt độ có thể lên đến hoặc vượt quá 
50 °C (122 °F).

•	 Không đốt băng pin kể cả khi nó bị hư hỏng nghiêm 
trọng hoặc đã hao mòn hoàn toàn. Băng pin có thể nổ 
khi tiếp xúc với lửa.

•	 Không đóng đinh, cắt, nghiền, ném, làm rơi băng pin 
hoặc va vật cứng vào băng pin. Hành vi như vậy có 
thể gây ra hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao hoặc nổ.

•	 Không sử dụng pin đã hư hỏng.
•	 Các pin có chứa lithium-ion phải được xử lý theo các 

yêu cầu của Quy định về hàng hóa nguy hiểm. Khi 
được vận chuyển thương mại, ví dụ như bởi bên thứ 
ba, các đại lý giao nhận, phải tuân thủ yêu cầu đặc 
biệt về bao bì và nhãn dán. Trước khi vận chuyển sản 
phẩm, cần phải có sự tư vấn của chuyên gia về vật 
liệu nguy hiểm. Đồng thời, vui lòng tuân thủ các quy 
định quốc gia có thể chi tiết hơn. Dán băng dính hoặc 
che phủ các bề mặt hở và đóng gói pin sao cho nó 
không bị xô đẩy trong bao bì.

•	 Chỉ sử dụng pin với các sản phẩm được chỉ định bởi 
Makita. Sử dụng pin cho các sản phẩm không được 
chỉ định có thể dẫn đến hỏa hoạn, nhiệt độ quá cao, 
nổ hoặc rò rỉ chất điện phân.

•	 Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng thiết bị 
trong một thời gian dài.

•	 Trong và sau khi sử dụng, băng pin có thể bị nóng và 
gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ thấp. Hãy chú ý đến 
việc xử lý các băng pin nóng.

•	 Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi 
sử dụng vì nó có thể đủ nóng để gây bỏng.

•	 Không để mảnh vỡ, bụi hoặc đất dính vào các điện 
cực, lỗ và rãnh của băng pin. Nó có thể dẫn đến hiệu 
suất kém hoặc làm hư hỏng dụng cụ hoặc băng pin.

•	 Trừ khi dụng cụ hỗ trợ việc sử dụng gần các đường 
dây điện cao thế, không sử dụng băng pin gần đường 
dây điện cao thế. Nó có thể dẫn sự cố hoặc làm hư 
hỏng dụng cụ hoặc băng pin.

•	 Giữ pin tránh xa trẻ em.

HÃY LƯU LẠI NHỮNG HƯỚNG 
DẪN.

 THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính 
hãng. Việc sử dụng pin Makita không chính hãng hoặc 
pin đã bị sửa đổi có thể khiến pin bị vỡ, gây ra hỏa 
hoạn, thương tích cá nhân và hư hỏng. Điều đó cũng 
sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita đối với thiết 
bị và bộ sạc Makita.

16.	Mẹo để duy trì tuổi thọ pin tối đa.
•	 Sạc băng pin trước khi xả pin hoàn toàn. 

Luôn dừng hoạt động của dụng cụ và sạc băng pin khi 
bạn nhận thấy dụng cụ có ít điện năng hơn.

•	 Không bao giờ sạc lại một băng pin đã được sạc đầy. 
Sạc quá thời gian khiến tuổi thọ pin giảm.

•	 Sạc băng pin với nhiệt độ phòng ở 10 °C - 40 °C 
(50 °F - 104 °F). Để một băng pin nóng nguội bớt 
trước khi sạc nó.

•	 Khi không sử dụng băng pin, hãy tháo nó ra khỏi dụng 
cụ hoặc bộ sạc.

•	 Sạc băng pin nếu bạn không sử dụng nó trong một 
thời gian dài (hơn sáu tháng).

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
 THẬN TRỌNG: 

Luôn đảm bảo rằng bạn đã tắt thiết bị và tháo băng pin 
trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên thiết 
bị.

Lắp hoặc tháo băng pin (Fig. 2)

 THẬN TRỌNG: 
Luôn tắt thiết bị trước khi lắp đặt hoặc tháo băng pin.

 THẬN TRỌNG: 
Giữ chắc thiết bị và băng pin khi lắp đặt hoặc tháo 
băng pin.
Không giữ chắc thiết bị và băng pin có thể khiến chúng 
tuột khỏi tay bạn và dẫn đến thiết bị và băng pin hư 
hỏng và gây thương tích cá nhân.

Để lắp băng pin, căn thẳng chóp trên băng pin với rãnh 
trong vỏ và trượt nó vào vị trí. Đẩy hết băng pin cho đến 
khi nó được khóa đúng vị trí với một tiếng cạch nhỏ. 
Nếu bạn nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ như trong hình, 
có nghĩa là không được khóa hoàn toàn.
Để tháo băng pin, trượt nó khỏi thiết bị đồng thời nhấn 
nút ở mặt trước băng pin.

 THẬN TRỌNG: 
Luôn lắp băng pin hoàn chỉnh cho đến khi đèn báo 
màu đỏ biến mất. Nếu không, nó có thể vô tình rơi ra 
ngoài thiết bị, gây chấn thương cho bạn hoặc những 
người xung quanh bạn.

 THẬN TRỌNG: 
Không sử dụng lực mạnh khi lắp băng pin. Nếu băng 
pin không trượt vào dễ dàng tức nó đã không được 
lắp đúng cách.
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Cho biết dung lượng pin còn lại (Fig. 3)
Nhấn nút kiểm tra trên băng pin để xem dung lượng pin 
còn lại. Đèn chỉ báo sáng lên trong vài giây.

Đèn báo
Dung lượng pin còn lại

Sáng Tắt Nhấp nháy

         75% đến 100%

         50% đến 75%

         25% đến 50%

         0% đến 25%

         Sạc pin.

         

         
Pin có thể đã hư hỏng.

CHÚ Ý:
Phụ thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ môi 
trường, đèn báo có thể hơi sai khác so với dung lượng 
thực tế.
CHÚ Ý:
Đèn báo đầu tiên (ngoài cùng bên trái) sẽ bật sáng khi 
hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Hệ thống bảo vệ pin / thiết bị
Thiết bị được trang bị hệ thống bảo vệ, tự động ngắt 
nguồn đầu ra để gia tăng tuổi thọ sử dụng.

Bảo vệ ngắt nguồn
Khi dung lượng pin không đủ, thiết bị sẽ tự động dừng. 
Trong trường hợp này, hãy tháo pin ra khỏi thiết bị và 
sạc pin.

Bảo vệ khỏi các nguyên nhân khác
Hệ thống bảo vệ cũng được thiết kế để đối phó với 
những nguyên nhân khác có thể gây hư hỏng thiết bị 
và cho phép thiết bị tự động dừng. Thực hiện tất cả các 
bước sau để khắc phục nguyên nhân khi thiết bị đã tạm 
ngừng hoặc dừng hoạt động.
1.	 Tắt thiết bị, sau đó bật lại để khởi động lại.
2.	 Sạc (các) pin hoặc thay thế (các) pin đã sạc.
3.	 Hãy để thiết bị và (các) pin nguội xuống.
Nếu không có sự cải thiện sau khi khôi phục hệ thống 
bảo vệ, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Makita ở địa 
phương bạn.

Bật đèn và chọn chế độ sáng (Fig. 4)

 THẬN TRỌNG: 
Không nhìn vào đèn hoặc nhìn nguồn chiếu đèn trực 
tiếp.

1.	 Công tắc: Thứ tự sáng là: Chế độ cao (Bật) / Chế độ 
trung bình / Chế độ thấp / Tắt cho mỗi lần nhấn.

2.	 Bộ chọn chế độ: Thứ tự sáng lên là: Toàn bộ đèn/Bộ 
phận đèn cố định/Bộ phận đèn có thể gập cho mỗi 
lần nhấn khi bật công tắc.

CHÚ Ý:
Khi bạn bật thiết bị, nó sẽ được bật ở chế độ ánh sáng 
giống như lần cuối bạn đã sử dụng.

Chỉ báo pin yếu (Fig. 5)
Khi pin bắt đầu yếu, các đèn LED sẽ tắt, ngoại trừ một 
đèn LED như được minh họa. Khoảng năm đến mười 
phút sau, thiết bị sẽ tự động tắt.

VẬN HÀNH
 THẬN TRỌNG: 

Xoay thanh đèn LED và gập xuống bộ phận đèn có thể 
gập để ổn định cân bằng thiết bị khi bạn đặt thiết bị ở 
vị trí đứng như được thể hiện trong fig. 4. Nếu không, 
thiết bị có thể bị đổ và gây thương tích cá nhân.

Góc thanh đèn LED (Fig. 6, Fig. 7)

 THẬN TRỌNG: 
Cẩn thận không kẹt (các) ngón tay khi điều chỉnh góc 
của đèn.

 THẬN TRỌNG: 
Đảm bảo rằng bộ phận đèn cố định và bộ phận đèn có 
thể gập được khóa chặt ở vị trí gập và mở tương ứng.

Thanh đèn LED có thể được xoay trong bảy cấp độ cho 
mỗi 45°. (90° ở bên phải và 180° ở bên trái)
Bộ phận đèn có thể gập có thể được uốn ở góc 0° hoặc 
180°.

Móc (Fig. 8)
Nâng lên và trượt móc kim loại vào vị trí giữa khi sử 
dụng móc kim loại.

Dây đeo (Fig. 9)

 THẬN TRỌNG: 
Không sử dụng vòng và lỗ dây đeo cho bất kỳ mục 
đích nào khác ngoài việc lắp đặt dây đeo. Nếu không 
có thể xảy ra thương tích cá nhân.

Lắp đặt dây đeo vào thiết bị như minh họa.
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Lắp đặt kẹp gắn vào móc co duỗi 
(Fig. 10, Fig. 11).

 THẬN TRỌNG:
Cẩn thận để không kẹp ngón tay khi lắp đặt kẹp gắn 
vào móc co duỗi.

Lắp đặt kẹp gắn vào móc co duỗi như hình minh họa.

CHÚ Ý:
Đảm bảo rằng mỗi kẹp gắn đã được trượt vào lỗ định 
vị kẹp gắn trên thanh chính.
CHÚ Ý:
Đảm bảo rằng hai kẹp gắn được lắp cùng hướng.

Lắp đặt thiết bị trên móc co duỗi 
(Fig. 12).

Lắp đặt thiết bị trên móc co duỗi bằng các kẹp gắn như 
hình minh họa.

CHÚ Ý:
Đảm bảo rằng mỗi kẹp gắn giữ đúng vị trí kẹp của 
thiết bị.

Gắn móc co duỗi (Fig. 13)

 THẬN TRỌNG:
Không treo bất cứ thứ gì khác ngoài thiết bị lên móc 
co duỗi. Nếu không, các móc giữ có thể bị hỏng và có 
thể xảy ra thương tích cá nhân.

 THẬN TRỌNG:
Hãy đảm bảo rằng mọi bộ phận đã được gắn chặt 
trước khi sử dụng.

 THẬN TRỌNG:
Thao tác bằng cách nắm thanh chính và các móc giữ 
khi lắp đặt móc co duỗi. Hãy chú ý đề phòng không bị 
kẹp tay và ngón tay vì thanh trong sẽ tự động trở về vị 
trí ban đầu do sức căng của lò xo.

Giữ một móc giữ để lắp nó vào vị trí bạn muốn.
Giữ một móc giữ khác trong khi kéo móc co duỗi để lắp 
nó vào vị trí mong muốn (mặt bên kia).
Bật thiết bị và điều chỉnh góc chiếu sáng của thiết bị để 
chiếu sáng vị trí mong muốn như đã minh họa.

LƯU Ý:
Nếu bạn sử dụng pin nặng, chỉ xoay thanh đèn LED 
để điều chỉnh góc chiếu sáng.

BẢO TRÌ
 THẬN TRỌNG:

Luôn chắc chắn rằng thiết bị đã tắt và băng pin đã 
được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện kiểm tra 
hoặc bảo trì.

LƯU Ý:
Không bao giờ sử dụng xăng, ét-xăng, chất pha loãng, 
cồn hoặc các chất tương tự. Việc đó có thể dẫn đến 
thiết bị đổi màu, biến dạng hoặc có các vết nứt.

Để duy trì ĐỘ AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, các 
hoạt động sửa chữa, bảo trì hoặc điều chỉnh phải được 
thực hiện bởi Trung tâm được Ủy quyền hoặc Trung 
tâm Dịch vụ Nhà máy của Makita, luôn sử dụng các bộ 
phận thay thế của Makita.

Vệ sinh

 THẬN TRỌNG:
Không bao giờ rửa thiết bị trong nước.
Thường xuyên lau sạch bề ngoài của thiết bị (thân 
thiết bị) bằng khăn ẩm thấm nước xà phòng.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
 THẬN TRỌNG:

Những phụ kiện hoặc linh kiện này được khuyến nghị 
sử dụng với thiết bị Makita của bạn được chỉ định 
trong hướng dẫn sử dụng này. Việc sử dụng bất kỳ 
phụ kiện hoặc linh kiện nào khác có thể gây nguy cơ 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc linh 
kiện cho mục đích được chỉ định của phụ kiện hoặc 
linh kiện đó.

Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ kiện này, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ 
của Makita tại địa phương của bạn.
•	 Pin và bộ sạc chính hãng Makita

CHÚ Ý:
Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm 
trong gói thiết bị như các phụ kiện tiêu chuẩn. Các mặt 
hàng này có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
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 ภาษาไทย (คำำ�แนะนำำ�เดิิม)

1 ตะขอส่่องทางไกล 2 ไฟสปอร์์ตไลท์์ LED 3 ปุ่่�ม 4 ตลัับแบตเตอร่ี่� 5 ตััวบ่่งช้ี้�สีีแดง 6
หลอดไฟแสดง
สถานะ

7 ปุ่่�มตรวจสอบ 8
ส่่วนไฟคงท่ี่�  
(LED-24 pcs )

9
ส่่วนไฟพัับเก็็บได้้ 
(LED-18 pcs )

10 สวิตช์์ 11 ตััวเลืือกโหมด 12
ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอร่ี่�ต่ำำ��

13 ส่่วนเคลื่่�อนท่ี่�ได้้ 14 ตััวเก่ี่�ยวเหล็็ก 15 สายรััด 16 วงแหวน

17 รููปรัับสายรััด 18
รููวางตํําแหน่่งคลิิป
ยานพาหนะ

19 ก้้านหลััก 20 ก้้านด้้านใน 21 คลิิปผู้้�ให้้บริิการ 22 ตะขอแขวน 23 ตํําแหน่่งการตัด

คุุณลัักษณะ

รุ่่�น: DML818

แสง

ฟลัักซ์์ส่่องสว่าง (H/M/L) 1,700 lm / 800 lm / 400 lm

ขนาด (ยาว × กว้้าง × สููง) (ไม่่รวมตลัับแบตเตอร่ี่�) 975 mm × 80 mm × 101 mm

แรงดัันไฟฟ้้า กระแสตรง 14.4 โวลต์์ / 18 โวลต์์

น้ำำ��หนัักสุุทธิิ (ไม่่รวมตลัับแบตเตอร่ี่�) 1.1 kg

ตะขอส่่องทาง
ไกล

ขนาด (ยาว × กว้้าง × สููง) (มีีคลิิป) 1,181 mm × 99 mm × 259 mm

น้ำำ��หนัักสุุทธิิ (มีีคลิิป) 1.5 kg

ความกว้้างท่ี่�ใช้้ได้้* 1,130 mm - 1,900 mm

•	 คุณลักษณะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
•	 เนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนาที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ของเรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในที่นี้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*	 ความกว้างที่ใช้ได้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตาํแหน่งและรูปร่าง

ตลัับแบตเตอร่ี่�และท่ี่�ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ท่ี่�ใช้้ได้้

ตลัับแบตเตอร่ี่�
14.4 V BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B

18 V BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

ท่ี่�ชาร์์จแบตเตอร่ี่� DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

•	 ตลับแบตเตอรี่บางรายการที่ระบุข้างต้นอาจไม่พร้อมให้บริการ ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของคุณ

   �คำำ�เตืือน: ใช้้เฉพาะตลัับแบตเตอร่ี่�ท่ี่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นเท่่านั้้�น การใช้้ตลัับแบตเตอร่ี่�นอกเหนืือจากท่ี่�ระบุุไว้้อาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บและ/หรืือไฟไหม้้

ระยะเวลาในการทำำ�งาน

ตลัับแบตเตอร่ี่�ท่ี่�ใช้้

ระยะเวลาในการทำำ�งาน (โดยประมาณ)

ไฟทั้้�งหมด (LED-42 pcs)

สููง กลาง ต่ำำ��

BL1415N 1.0 ชั่วโมง 2.2 ชั่วโมง 4.0 ชั่วโมง

BL1430B 1.6 ชั่วโมง 3.5 ชั่วโมง 7.0 ชั่วโมง

BL1440 2.6 ชั่วโมง 5.5 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง

BL1460B 3.3 ชั่วโมง 7.0 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

BL1815N 1.3 ชั่วโมง 2.8 ชั่วโมง 5.5 ชั่วโมง

BL1820B 1.7 ชั่วโมง 3.5 ชั่วโมง 7.5 ชั่วโมง

BL1830B 2.4 ชั่วโมง 5.0 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง

BL1840B 3.0 ชั่วโมง 7.0 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

BL1850B 4.0 ชั่วโมง 9.5 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง

BL1860B 5.0 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง 23 ชั่วโมง

•	 ระยะเวลาในการท�ำงานในตารางข้างต้นเป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ ซึ่งอาจแตกต่างออกไปจากระยะเวลาในการท�ำงานตามจริง
•	 ตลับแบตเตอรี่อาจแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ
•	 ระยะเวลาในการท�ำงานนอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ สถานะการชาร์จ และสภาพการใช้งาน
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สััญลัักษณ์์

รายการต่อไปนี้้�แสดงสััญลัักษณ์์ท่ี่�อาจใช้้สํําหรัับอุุปกรณ์ ตรวจสอบให้้
แน่่ใจว่่าคุุณเข้้าใจความหมายของสััญลัักษณ์์เหล่่าน้ี้�ก่่อนการใช้้งาน

•	 อ่านคู่มือการใช้งาน

Ni-MH
Li-ion

•	 �ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น เนื่องเพราะชิ้น
ส่วนอันตรายในอุปกรณ์เครื่องมือ ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ในที่เก็บพลังงาน
และแบตเตอรี่ อาจจะมีผลกระทบเสียหายต่อสภาพ
แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ อย่าทิ้งเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่รวมกับ
ขยะในบ้าน ตามระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับการทิ้งเครื่อง
ใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระเบียบเกี่ยวกับ
ที่เก็บพลังงานกับแบตเตอรี่ และการทิ้งที่เก็บพลังงาน
กับแบตเตอรี่ รวมถึงระเบียบที่สอดคล้องกับกฏหมาย
นานาชาติ การทิ้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ
ที่เก็บพลังงาน ควรจะแยกต่างหากและส่งไปยังจุดเก็บคัด
แยกขยะในเมืองเพื่อด�ำเนินการตามการกฏระเบียบการ
ป้องกันด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งจะแสดงเป็นสัญลักษณ์รูป
ถังขยะติดล้อที่ถูกกากบาทบนเครื่องมืออุปกรณ์

•	 ระวังแสงเข้าตา (UV หรือ IR) ลดการสัมผัสกับดวงตา
หรือผิวหนัง

•	 อย่ามองที่ไฟซึ่งก�ำลังท�ำงานอยู่

•	 ใช้ตวัป้องกันหรืออุปกรณ์ป้องกันสายตาที่เหมาะสม

•	 ดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ!

•	 สําหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น

คำำ�แนะนำำ�ด้านความปลอดภัยท่ี่�สำำ�คัญ

   คำำ�เตืือน:
เพื่่�อลดความเส่ี่�ยงต่่อการบาดเจ็็บอย่่าจ้้องท่ี่�อุุปกรณ์วิ่่�ง อาจทํําให้้เกิิด
ความเสีียหายร้้ายแรงต่่อดวงตา

   ข้้อควรระวััง:
เมื่่�อใช้้งาน ควรปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ด้านความปลอดภััยทุุกครั้้�งเพื่่�อ
ลดความเสีียงในการเกิิดอััคคีีภัย ไฟฟ้้าช็็อต และการบาดเจ็็บของ
บุุคคล รวมถึึงเรื่่�องต่่อไปน้ี้�:

อ่่านคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด
1.	 เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจาํเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง

อย่างใกล้ชิดเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับเด็ก
2.	 เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอย่าวางอุปกรณ์ลงในน้ําหรือ

ของเหลวอื่น ๆ อย่าวางหรือเก็บอุปกรณ์ในที่ที่อาจหล่นหรือลาก
เข้าไปในอ่างอาบน้ําหรืออ่างล้างจาน

3.	 อย่าคลุมเครื่องด้วยผ้าหรือกล่องกระดาษแข็ง ฯลฯ หากไม่ทําเช่น
นั้นอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ 

4.	 อย่าน�ำคีมหนีบ เครื่องมือโลหะ ฯลฯ ไปสัมผัสด้านในของอุปกรณ์นี้

5.	 ห้ามไม่ให้เครื่องมือสัมผัสกับฝนหรือหิมะ อย่าล้างเครื่องมือในน�้ำ
6.	 �อย่าน�ำคีมหนีบ เครื่องมือโลหะ ฯลฯ ไปสัมผัสด้านในของอุปกรณ์นี้
7.	 อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่ร้อน
8.	 เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้ปิดสวิตช์ และถอดตลับแบตเตอรี่ออก

จากอุปกรณ์ทุกครั้ง
9.	 อย่าให้อุปกรณ์ช็อตจากการท�ำหล่น กระแทก ฯลฯ 
10.	ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่แนะนาํหรือจาํหน่ายโดยผู้ผลิตเท่านั้น
11.	เมื่อไม่ใช้งานให้เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบ้าน เก็บให้พ้นมือเด็ก
12.	ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับดวงไฟพกพาพร้อมแบตเตอรี่
•	 การก�ำจัดแบตเตอรี่ควรปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในท้องถิ่นของคุณว่า

ด้วยการก�ำจัดวัตถุอันตราย
•	 ห้ามเผาแบตเตอรี่
13.	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงไฟ
•	 แหล่งก�ำเนิดแสงของโคมไฟนี้ไม่สามารถท�ำการเปลี่ยนได้ เมื่อ

แหล่งก�ำเนิดแสงถึงอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยนโคมไฟทั้งดวง
14.	การใช้งานและการดูแลรักษาแบตเตอรี่
•	 ค�ำเตือน: อ่านค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยทั้งหมด  

การไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�เตืือนและคำำ�แนะนำำ�อาจทำำ�ให้้เกิิดไฟฟ้้าช็็อต 
ไฟไหม้้ และ/หรืือได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส

•	 ป้องกันการเปิดใช้งานเครื่องมือโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สวิตช์เครื่องมืออยู่ในต�ำแหน่งปิดก่อนที่จะเชื่อมต่อกับชุดแบตเตอรี่  
ก่่อนหยิิบหรืือเคลื่่�อนย้้ายเครื่่�องมืือ การถือเครื่่�องมืือโดยวางนิ้้�วอยู่่�
บนสวิตช์์หรืือถืือเครื่่�องมืือท่ี่�มีีการจ่ายกระแสไฟฟ้้าท่ี่�เปิิดสวิตช์์อยู่่�
อาจทำำ�ให้้เกิิดอุุบัติิเหตุุได้้

•	 �ปลดชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือก่อนที่จะท�ำการปรับแต่ง เปลี่ยน
เครื่องมือ หรือจัดเก็บ มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันดัง
กล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ 

•	 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น เครื่องชาร์จที่
เหมาะสมส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจสร้างความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่อีกประเภท

•	 ใช้ชุดแบตเตอรี่ที่ก�ำหนดมาให้ใช้กับเครื่องมือเท่านั้น การใช้ชุด
แบตเตอรี่อื่นอาจสร้างความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือการเกิดไฟไหม้

•	 �เมื่อไม่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บชุดแบตเตอรี่ให้ห่างจากวัตถุโลหะ
อื่นๆ เช่นคลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะ
ขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ขั้วหนึ่งเข้ากับอีกขั้วหนึ่ง 
การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่พร้อมกันกันอาจท�ำให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ได้

•	 �ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอันตราย อาจมีของเหลวไหลออกมาจาก
แบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวนั้น หากสัมผัสกับ
ของเหลวดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�้ำ หากของเหลวเข้า
ตา ให้ติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม ของเหลวที่
ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการไหม้

•	 �ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือที่เสียหาย หรือถูกปรับแต่ง 
แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือถูกปรับแต่งอาจแสดงพฤติกรรมที่คาดเดาไม่
ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

•	 ห้ามน�ำชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือไปสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูง
เกินไป การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C (265 °F) 
อาจท�ำให้เกิดการระเบิด

•	 �ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการชาร์จทั้งหมด และอย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่
หรือเครื่องมือนอกระยะอุณหภูมิที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
อย่างไม่เหมาะสมหรือการชาร์จนอกระยะอุณหภูมิที่ระบุไว้ อาจสร้าง
ความเสียหายต่อแบตเตอรี่และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้
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•	 ท�ำการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติและใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่
เหมือนกันเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาความ
ปลอดภัย

•	 ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือชุดแบตเตอรี่ยกเว้นตามที่
ระบุในค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้งานและการดูแลรักษา

15.	ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญส�ำหรับตลับแบตเตอรี่
•	 ก่อนที่จะใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและเครื่องหมาย

เตือนทั้งหมดที่ (1) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่

•	 ห้ามถอดชิ้นส่วนหรืองัดแงะตลับแบตเตอรี่ เพราะอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้ ความร้อนสูงเกิน หรือระเบิดได้

•	 หากระยะเวลาในการท�ำงานสั้นลงมาก ให้หยุดใช้งานทันที  
เนื่่�องจากอาจส่่งผลให้้เกิิดความเส่ี่�ยงจากการมีีความร้้อนสููงเกิินไป 
การเผาไหม้้ หรืือแม้้แต่่การระเบิิด

•	 หากอิเล็กโทรไลต์เข้าตา ให้ล้างออกด้วยน�้ำสะอาดและไปพบแพทย์
ทันที มิฉะนั้นอาจดวงตาของคุณอาจสูญเสียการมองเห็น

•	 ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่
•	 อย่าจัดเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่อุณหภูมิ

อาจสูงถึงหรือเกินกว่า 50 °C (122 °F)
•	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่แม้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหรือ

เสื่อมสภาพอย่างสมบูรณ์ ตลับแบตเตอรี่สามารถระเบิดได้ในกอง
ไฟ

•	 ห้ามตอกตะปู ตัด อัด ขว้าง ท�ำตลับแบตเตอรี่ตกหรือทุบตีตลับ
แบตเตอรี่ด้วยของแข็ง การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความ
ร้อนสูงเกิน หรือระเบิดได้

•	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่เสียหาย
•	 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมายว่า

ด้วยสินค้าอันตราย ส�ำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์เช่น โดยบุคคลที่
สาม ตวัแทนในการส่งต่อ ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดพิเศษเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ส�ำหรับการเตรียมการจัดส่ง จ�ำเป็น
ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงเรื่องวัสดุที่เป็นอันตราย โปรดศึกษาข้อ
บังคับของประเทศอย่างละเอียดมากขึ้น ติดเทปหรือปิดจุดสัมผัสที่
เปิดอยู่ และและบรรจุแบตเตอรี่ในลักษณะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไป
มาได้ในบรรจุภัณฑ์

•	 ใช้แบตเตอรี่เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ Makita ก�ำหนดไว้เท่านั้น การ
ติดตั้งแบตเตอรี่ลงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้ ความร้อนสูงเกิน การระเบิด หรือการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์

•	 หากไม่ได้ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน ต้องถอดแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือ

•	 ระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจมีความร้อนสูงซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดแผลไหม้หรือการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต�่ำได้ ระวังเมื่อ
ต้องสัมผัสกับตลับแบตเตอรี่ที่ร้อนจัด

•	 ห้ามสัมผัสกับขั้วของเครื่องมือทันทีหลังการใช้งานเพราะมันอาจ
ร้อนมากพอจะท�ำให้เกิดแผลไหม้ได้

•	 อย่าให้มีสะเก็ด ฝุ่นผง หรือเศษดินติดอยู่ในขั้ว รู และร่องของตลับ
แบตเตอรี่ เพราะอาจท�ำให้เครื่องมือหรือตลับแบตเตอรี่เสียหรือ
ไม่มีประสิทธิภาพได้

•	 อย่าใช้ตลับแบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง ยกเว้นหากเครื่องมือ
นั้นรองรับการใช้ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เพราะอาจท�ำให้เครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่เสียหรือท�ำงานผิดปกติได้

•	 เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

จดจำำ�คำำ�แนะนำำ�เหล่่าน้ี้�

   ข้้อควรระวััง: ใช้้แบตเตอร่ี่�ของแท้้จากมากิิตะเท่่านั้้�น การใช้้
แบตเตอร่ี่�ท่ี่�ไม่่ใช่่ของ Makita หรืือแบตเตอร่ี่�ท่ี่�ได้้รัับการดัดแปลง
 อาจส่่งผลให้้แบตเตอร่ี่�ระเบิิดและทำำ�ให้้เกิิดไฟไหม้้ รวมถึึงการบาด
เจ็็บและความเสีียหายต่่อบุุคคล และยัังทำำ�ให้้การรับประกัันสำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือและเครื่่�องชาร์์จของ Makita สิ้้�นสุุดลง

16.	เคล็ดลับส�ำหรับการรักษาอายุการใช้งานสูงสุดของแบตเตอรี่
•	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดโดยสมบูรณ์ 

หยุุดการทำำ�งานของเครื่่�องมืือและชาร์์จตลัับแบตเตอร่ี่�ทุุกครั้้�งเมื่่�อ
คุุณสัังเกตเห็็นว่่ากำำ�ลังของเครื่่�องมืือน้้อยลง

•	 ไม่น�ำตลับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วกลับไปชาร์จใหม่ 
การชาร์์จมากเกิินไปเป็็นการทำำ�ให้้อายุุของแบตเตอร่ี่�สั้้�นลง

•	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ในอุณหภูมิห้องที่ 10 °C - 40 °C (50 °F - 
104 °F) ทิ้งตลับแบตเตอรี่ที่ร้อนให้เย็นลงก่อนที่จะท�ำการชาร์จ

•	 เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือที่ชาร์จ
•	 เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน (มากกว่าหก

เดือน)

รายละเอีียดการทำำ�งาน

   ข้้อควรระวััง: 
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์ปิิดสวิตช์์อยู่่�และตลัับแบตเตอร่ี่�ถููกถอด
ออกไปแล้้วก่่อนท่ี่�จะทำำ�การปรัับแต่่งหรืือตรวจสอบการทำำ�งานของ
อุุปกรณ์

การติิดตั้้�งหรืือการถอดตลัับแบตเตอร่ี่� (Fig. 2)

   ข้้อควรระวััง: 
ปิิดอุุปกรณ์ทุุกครั้้�งก่่อนติิดตั้้�งหรืือถอดช่่องใส่่แบตเตอร่ี่�

   ข้้อควรระวััง: 
จัับเครื่่�องมืือและตลัับแบตเตอร่ี่�ให้้มั่่�นคงเมื่่�อติิดตั้้�งหรืือถอดตลัับ
แบตเตอร่ี่�
การจับอุุกรณ์และตลัับแบตเตอร่ี่�อย่่างไม่่มั่่�นคงอาจทำำ�ให้้เกิิดการหลุุด
ออกจากมืือ และสร้างความเสีียหายต่่อเครื่่�องมืือและตลัับแบตเตอร่ี่�  
และทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บ

วิิธีีในการติดตั้้�งตลัับแบตเตอร่ี่� ให้้จััดลิ้้�นบนตลัับแบตเตอร่ี่�ให้้ตรงกัับ
ร่่องในตััวเรืือนและสอดเข้้าท่ี่� ใส่่ตลัับแบตเตอร่ี่�ทั้้�งหมดจนล็็อคเข้้าท่ี่�
ด้้วยการคลิิกเพีียงเล็็กน้้อย หากคุุณเห็็นไฟแสดงสถานะสีีแดงดัังแสดง
ในรููปหมายความว่่ายัังไม่่ได้้ล็็อคสนิท
วิิธีีในการถอดตลัับแบตเตอร่ี่� ให้้เลื่่�อนตลัับแบตเตอร่ี่�ออกจากอุุปกรณ์
ในขณะเลื่่�อนปุ่่�มท่ี่�ด้้านหน้้าของตลัับ

   ข้้อควรระวััง: 
ติิดตั้้�งตลัับแบตเตอร่ี่�ให้้สมบููรณ์จนกระทั่่�งมองไม่่เห็็นตััวบ่่งช้ี้�สีีแดง  
มิิฉะนั้้�น ตลัับแบตเตอร่ี่�อาจร่่วงออกมาจากเครื่่�องมืือ ทำำ�ให้้เกิิดการ
บาดเจ็็บต่่อคุุณหรืือคนท่ี่�อยู่่�รอบๆ

   ข้้อควรระวััง: 
อย่่าติิดตั้้�งตลัับแบตเตอร่ี่�โดยใช้้กำำ�ลังบัังคัับ หากไม่่สามารถเลื่่�อน
ตลัับได้้อย่่างง่่ายดาย แสดงว่่าใส่่ตลัับไม่่ถููกต้้อง
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การระบุุความจุุของแบตเตอร่ี่�ท่ี่�เหลืืออยู่่� (Fig. 3)

กดปุ่่�มตรวจสอบบนตลัับแบตเตอร่ี่�เพื่่�อดููความจุุของแบตเตอร่ี่�ท่ี่�เหลืือ 
ไฟแสดงสถานะจะติิดสว่างเป็็นเวลา 2-3 วิินาทีี

ไฟแสดงสถานะ

ความจุุท่ี่�เหลืือ

ติิดสว่าง ปิิด กะพริิบ

         75% ถึึง 100%

         50% ถึึง 75%

         25% ถึึง 50%

         0% ถึึง 25%

         ชาร์์จแบตเตอร่ี่�

         

         

แบตเตอร่ี่�อาจชำำ�รุุด

หมายเหตุุ:
ขึ้้�นอยู่่�กับเงื่่�อนไขการใช้้งานและอุุณหภููมิิโดยรอบ ข้้อมููลของตััวบ่่งช้ี้�
อาจแตกต่่างจากความจุุจริิงเล็็กน้้อย

หมายเหตุุ:
ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้้ายไกล) จะกะพริบเมื่่�อระบบป้้องกััน
แบตเตอร่ี่�ทำำ�งาน

ระบบป้้องกัันเครื่่�องมืือ / แบตเตอร่ี่�

เครื่่�องใช้้น้ี้�มีีการติดตั้้�งระบบป้้องกััน ซึ่่�งจะตััดกระแสไฟออกโดย
อััตโนมััติิเพื่่�ออายุุการใช้้งานท่ี่�ยาวนาน

การป้้องกัันการใช้้ไฟในระดัับโวลต์ท่ี่�ต่ำำ��กว่่ากำำ�หนด
เมื่่�อความจุุแบตเตอร่ี่�ไม่่เพีียงพอ อุุปกรณ์จะหยุุดทำำ�งานอััตโนมััติิ ใน
กรณีีนี้้� ให้้ถอดแบตเตอร่ี่�ออกจากอุุปกรณ์ และชาร์์จแบตเตอร่ี่�

การป้้องกัันในกรณีีอื่่�น
ระบบป้้องกัันถููกออกแบบมาเพื่่�อกรณีีอื่่�น ๆ ท่ี่�สามารถทำำ�ความเสีีย
หายต่่อเครื่่�องมืือด้้วยเช่่นกัันและทำำ�ให้้เครื่่�องมืือหยุุดทำำ�งานโดย
อััตโนมััติิ ทำำ�ตามขั้้�นตอนต่่อไปน้ี้�เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุต่าง ๆ ท่ี่�ทำำ�ให้้เครื่่�อง
หยุุดทำำ�งานทั้้�งระยะนานและชั่่�วคราว

1.	 ปิดเครื่องมือ จากนั้นเปิดเครื่องใหม่เพื่อท�ำการรีสตาร์ท

2.	 ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว

3.	 ทิ้งเครื่องมือและแบตเตอรี่ให้เย็นลง

หากระบบป้้องกัันกู้้�คืนไม่่ทำำ�ให้้ดีีขึ้้�น กรุุณาติิดต่่อศููนย์์บริิการมากิิตะใน
ท้้องถิ่่�นของคุุณ

การเปิิดไฟและการเลืือกโหมดความสว่าง (Fig. 4)

   ข้้อควรระวััง: 
อย่่ามองท่ี่�แสงไฟหรืือมองท่ี่�แหล่่งกำำ�เนิิดแสงโดยตรง

1.	 โสวิตช์ หมดสูง (เปิด)/โหมดกลาง/โหมดต่ํา/ปิดสําหรับการกด
แต่ละครั้ง

2.	 ตวัเลือกโหมด: เมื่อเปิดสวิตช์ ล�ำดับไฟของแต่ละปุ่มคือ: ไฟเต็ม/
ส่วนไฟคงที่/ส่วนไฟพับ

หมายเหตุุ:
เมื่่�อคุุณเปิิดเครื่่�องจะเปิิดโหมดแสงเดีียวกัันกัับครั้้�งล่่าสุุดท่ี่�คุุณใช้้

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี่�ต่ํํ�า (Fig. 5)

เมื่่�อแบตเตอร่ี่�เหลืือน้้อยไฟ LED ทั้้�งหมดยกเว้้นดวงเดีียวจะดัับลงดััง
ท่ี่�แสดงในรููป หลัังจากผ่่านไปประมาณห้้าถึึงสิิบนาทีีอุุปกรณ์จะปิิดโดย
อััตโนมััติิ

การใช้้งาน

   ข้้อควรระวััง: 
หมุุนแถบ LED และพัับส่่วนแสงท่ี่�พัับได้้ลงเพื่่�อรัักษาสมดุุลเมื่่�อวาง
ผลิตภััณฑ์์น้ี้�ตั้้�งตรงดัังแสดงในfig.4. มิิฉะนั้้�นอุุปกรณ์อาจพลิกคว่ํํ�า
และทํําให้้เกิิดการบาดเจ็็บส่่วนบุุคคล

มุุมแถบ LED (Fig. 6, Fig. 7)

   ข้้อควรระวััง: 
ระวัังอย่่างให้้นิ้้�วไปติิดเมื่่�อทำำ�การปรัับมุุมแสง

   ข้้อควรระวััง: 
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าชิ้้�นส่่วนแสงคงท่ี่�และพัับเก็็บได้้ถููกล็็อคเข้้าด้้วย
กัันอย่่างแน่่นหนาในตํําแหน่่งพัับและกางออกตามลํําดัับ

แถบ LED สามารถหมุุนได้้เจ็็ดขั้้�นตอนทุุกๆ 45° (ไปทางขวา 90°, ไป
ทางซ้้าย 180°)
ส่่วนหลอดไฟพัับเก็็บได้้สามารถงอได้้ถึึง 0°หรืือ 180°

ตััวเก่ี่�ยวเหล็็ก (Fig. 8)

เมื่่�อใช้้ตะขอโลหะให้้ยกตะขอโลหะขึ้้�นและเลื่่�อนไปท่ี่�ตํําแหน่่งตรง
กลาง

สายรััด (Fig. 9)

   ข้้อควรระวััง: 
อย่่าใช้้แหวนและรููเข็็มขััดเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกเหนืือจากการติด
ตั้้�งสายพาน ไม่่เช่่นนั้้�นอาจเป็็นอัันตรายต่่อบุุคคลได้้

ติิดตั้้�งสายรััดบนอุุปกรณ์ตามท่ี่�แสดง
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การติิดตั้้�งคลิิปยึึดเข้้ากัับตะขอยืืดไสลด์ (Fig. 10, Fig. 11)

   ข้้อควรระวััง:
เมื่่�อติิดคลิิปรถเข้้ากัับตะขอยืืดไสลด์์ระวัังอย่่าบีีบนิ้้�วของคุุณ

ติิดตั้้�งคลิิปผู้้�ให้้บริิการลงในตะขอยืืดไสลด์์ตามท่ี่�แสดง

หมายเหตุุ:
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคลิิปพาหะแต่่ละตััวเลื่่�อนไปท่ี่�รููวางตํําแหน่่งแค
ลมป์์ยึึดบนแกนหลััก

หมายเหตุุ:
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ติิดตั้้�งคลิิปหนีีบทั้้�งสองไว้้ในแนวเดีียวกััน

ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์บนตะขอยืืดไสลด์ (Fig. 12)

ดัังท่ี่�แสดงให้้ติิดตั้้�งอุุปกรณ์บนตะขอยืืดไสลด์์ผ่่านแคลมป์์ยึึด

หมายเหตุุ:
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแคลมป์์ยึึดแต่่ละอัันยึึดตํําแหน่่งการจับยึึดของ
อุุปกรณ์

ติิดตั้้�งตะขอยืืดไสลด์ (Fig. 13)

   ข้้อควรระวััง:
อย่่าแขวนสิ่่�งอื่่�นใดนอกจากอุุปกรณ์บนตะขอยืืดไสลด์์ มิิฉะนั้้�นตะขอ
ยึึดจะเสีียหายและอาจทํําให้้เกิิดการบาดเจ็็บได้้

   ข้้อควรระวััง:
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ายึึดชิ้้�นส่่วนแต่่ละชิ้้�นอย่่างแน่่นหนาก่่อนใช้้งาน

   ข้้อควรระวััง:
เมื่่�อติิดตั้้�งตะขอยืืดไสลด์์ให้้จัับแกนหลัักและตะขอยึึดไว้้เพื่่�อใช้้งาน  
ระวัังอย่่าหนีีบมืือและนิ้้�วเนื่่�องจากแกนด้้านในจะกลัับสู่่�ตํําแหน่่งเดิิม
ภายใต้้แรงของสปริิง

ถืือตะขอยึึดยึึดในตํําแหน่่งท่ี่�คุุณต้้องการ

จัับตะขอยึึดอีีกอัันหนึ่่�งในขณะท่ี่�ยื่่�นตะขอยืืดไสลด์์เพื่่�อยึึดเข้้ากัับตํํา
แหน่่งท่ี่�ต้้องการ (อีีกด้้านหนึ่่�ง)

เปิิดเครื่่�องปรัับมุุมแสงของเครื่่�องส่่องสว่างตํําแหน่่งท่ี่�ต้้องการดังแสดง
ในรููป

ข้้อสัังเกต:
หากใช้้แบตเตอร่ี่�ท่ี่�มีีน้ํํ�าหนัักมากเพีียงหมุุนแถบ LED เพื่่�อปรัับมุุม
แสง

การบำำ�รุงรัักษา

   ข้้อควรระวััง:
ตรวจสอบให้้แน่่ใจเสมอว่่าปิิดอุุปกรณ์แล้้วและถอดตลัับแบตเตอร่ี่�
ออกก่่อนท่ี่�จะทำำ�การตรวจสอบหรืือบำำ�รุุงรัักษา

ข้้อสัังเกต:
ห้้ามใช้้น้ำำ��มันเบนซิิน ทิินเนอร์์ แอลกอฮอล์์ หรืือสารใกล้้เคีียง อาจ
ส่่งผลให้้เกิิดการเปล่ี่�ยนสีี เปล่ี่�ยนรููป หรืือแตกร้้าว

เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยและความน่่าเชื่่�อถืือของผลิตภััณฑ์์ การ
ซ่่อมแซม บำำ�รุุงรัักษา หรืือปรัับแต่่งควรดำำ�เนิินการโดยศููนย์์บริิการ
หรืือโรงงานท่ี่�ได้้รัับอนุุญาตจาก Makita เท่่านั้้�น และใช้้อะไหล่่ของ
 Makita ทุุกครั้้�ง

การทำำ�ความสะอาด

   ข้้อควรระวััง:
อย่่าล้้างเครื่่�องมืือในน้ำำ��
เช็็ดด้้านนอกของเครื่่�องใช้้ (ตััวเครื่่�อง) ด้้วยผ้้าจุ่่�มลงในน้ํํ�าสบู่่�เป็็นครั้้�ง
คราว

อุุปกรณ์์เสริม

   ข้้อควรระวััง:
แนะนำำ�ให้้ใช้้อุุปกรณ์เสริมหรืือเครื่่�องมืือต่่อพ่่วงเหล่่าน้ี้�กัับเครื่่�องมืือ
ของ Makita ของคุุณท่ี่�ระบุุไว้้ในคู่่�มือน้ี้� การใช้้อุุปกรณ์เสริมหรืือ
อุุปกรณ์ต่่อพ่่วงเอื่่�นๆ อาจมีีความเส่ี่�ยงต่่อการบาดเจ็็บต่่อบุุคคล ใช้้
อุุปกรณ์เสริมหรืืออุุปกรณ์ต่่อพ่่วงเตามจุุดประสงค์์ท่ี่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น

หากคุุณต้้องการความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับ
อุุปกรณ์เสริมเหล่่าน้ี้� โปรดสอบถามศููนย์์บริิการของ Makita ในพื้้�นท่ี่�
ของคุุณ
•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแท้ของ Makita

หมายเหตุุ:
สิ่่�งของบางอย่่างในรายการอาจไม่่ได้้รวมอยู่่�ในชุุดเครื่่�องมืือเพื่่�อใช้้
เป็็นอุุปกรณ์มาตรฐาน อุุปกรณ์ดัังกล่่าวอาจแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
ประเทศ
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한국어 (원본 취급 설명서)
1 텔레스코픽 

후크
2 LED 라이트바 3 버튼 4 배터리 

카트리지
5 빨간 표시 6 표시등 7 확인 버튼 8 고정 라이트부 

(LED-24 pcs)

9 접는 라이트부 
(LED-18 pcs) 10 스위치 11 모드 선택기 12 배터리 부족 

표시등
13 가동부 14 금속 후크 15 어깨끈 16 고리

17 스트랩 구멍 18 캐리어 클립 
위치고정 홀 19 메인 바 20 내부 바 21 캐리어 클립 22 홀더 후크 23 클립 위치

사양

모델: DML818

라이트

광속(H/M/L) 1,700 lm / 800 lm / 400 lm

크기(L × W × H) 
(배터리 카트리지 제외) 975 mm × 80 mm × 101 mm

정격 전압 D.C. 14.4 V / 18 V

순 중량 
(배터리 카트리지 제외) 1.1 kg

텔레스코픽 
후크

크기(L × W × H) 
(클립 포함) 1,181 mm × 99 mm × 259 mm

순 중량 
(클립 포함) 1.5 kg

사용가능한 폭 * 1,130 mm - 1,900 mm

• 사양은 나라마다 다를 수 있습니다.
• 당사의 지속적인 연구개발로 인해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 실제 사용 가능한 폭은 위치와 모양에 따라 다를 수 있습니다.

사용 가능한 배터리 카트리지 및 충전기

배터리 카트리지
14.4 V BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B

18 V BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

충전기 DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

• 위에 나열된 배터리 카트리지 중 일부는 지역에 따라 판매되지 않을 수 있습니다.

  경고:  위에 나열된 배터리 카트리지만 사용하십시오. 다른 배터리 카트리지를 사용하면 부상 및/또는 화재를 
초래할 수 있습니다.

사용 시간

사용 가능한 배터리 
카트리지

사용 시간(대략)
전체 라이트(LED-42 pcs)

높음 미디엄 낮음

BL1415N 1.0 시간 2.2 시간 4.0 시간

BL1430B 1.6 시간 3.5 시간 7.0 시간

BL1440 2.6 시간 5.5 시간 11 시간

BL1460B 3.3 시간 7.0 시간 15 시간

BL1815N 1.3 시간 2.8 시간 5.5 시간

BL1820B 1.7 시간 3.5 시간 7.5 시간

BL1830B 2.4 시간 5.0 시간 10 시간

BL1840B 3.0 시간 7.0 시간 15 시간

BL1850B 4.0 시간 9.5 시간 19 시간

BL1860B 5.0 시간 11 시간 23 시간

• 위 표에 표시된 사용 시간은 대략적인 지침입니다. 실제 사용 시간과 다를 수 있습니다.
• 배터리 카트리지는 나라마다 다를 수 있습니다.
• 사용 시간은 배터리 종류, 충전 상태 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
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기호

다음 기호는 기기에 사용되는 기호를 표시한 겁니다. 
사용하기 전에 각 기호의 의미를 숙지하십시오.

• 사용 설명서를 읽으십시오.

니켈수소
리튬이온

• EU국가에서만 해당 장비, 전기 및 전자 
장비 폐기물, 축전지 및 배터리에 위험한 
부품이 존재하기 때문에 환경과 인체 
건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 
주장합니다. 전기 및 전자 기기 또는 
배터리는 절대 생활 폐기물과 함께 폐기하지 
마십시오! 전기 및 전자 장비 폐기물, 축전지, 
배터리, 축전지 및 배터리 폐기물에 관한 
유럽 지침과 적용 국가 국내법에 따라 전기 
장비 폐기물, 배터리 및 축전지는 별도로 
보관하고 환경 보호 규정에 따라 운영되는 
도시 폐기물 수거 장소에 따로 인도해야 
합니다. 이에 관하여 장비에서는 X표시가 
있는 바퀴 달린 쓰레기통 기호로 표시해 
놓았습니다.

• 광 방사(UV 및 IR). 
눈이나 피부에의 노출을 최소화하십시오.

• 작동 중인 램프를 응시하지 마십시오.

• 적절한 보호구 또는 보안경을 사용하십시오.

• 특별한 주의를 기울이십시오!

• 실내에서만 사용할 수 있습니다

중요한 안전 지침

 경고:
손상이 없도록 조작 기기를 직시하지 마십시오. 눈에 
심각한 손상을 입을 수 있습니다.

 주의:
기기를 사용할 때 화재, 감전 및 부상의 위험을 줄이기 
위해 다음과 같은 기본적인 안전 수칙을 준수해야 
합니다.

모든 지침을 반드시 읽어주십시오.
1. 다치는 일이 없도록 어린이 근처에서 기기를 사용할 

때 세심한 관리가 필요합니다.
2. 전기 충격의 위험이 있으므로 기기를 물이나 다른 

액체에 넣으면 절대 안됩니다. 욕조나 싱크대 등 
기기가 떨어질 수 있거나 당겨질 수 있는 곳에 
방치하거나 보관하지 마십시오.

3. 천이나 판지 등으로 램프를 덮지 마십시오. 불이 붙을 
수 있습니다. 

4. 기기의 내부를 핀셋, 금속 공구 등으로 접촉하지 
마십시오.

5. 기기를 비 또는 눈에 노출시키지 마십시오. 물에 넣고 
닦지 마십시오.

6. 기기의 내부를 핀셋, 금속 공구 등으로 접촉하지 
마십시오.

7. 뜨거운 부품은 절대 만지지 마십시오.
8. 기기를 사용하지 않을 때는 항상 전원을 끄고 

기기에서 배터리 카트리지를 제거하십시오.
9. 본 기기를 떨어뜨리거나에 부딪쳐서 충격을 주지 

마십시오. 
10. 제조업체에서 권장하거나 판매하는 부속품만 

사용하십시오.
11. 제품을 사용하지 않을 경우에는 실내에 보관하셔야 

합니다. 어린이들의 손에 닿는 곳에 두지 마시오.
12. 배터리를 사용하는 휴대용 조명기기에 대한 안전 

정보.
• 배터리 폐기는 유해 물질 폐기에 관한 현지 규제를 
준수해야 합니다.

• 배터리를 소각하지 마십시오.
13. 조명기기에 대한 추가 정보.
• 이 조명기구의 광원은 교체할 수 없고, 광원의 수명이 
다되면 조명기구 전체를 교체해야 합니다.

14. 배터리 공구의 사용 및 관리.
• 경고: 모든 안전 경고와 지침을 읽어주십시오. 경고와 
지침을 준수하지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 
부상을 초래할 수 있습니다.

• 기기가 우발적으로 작동되지 않도록 주의하십시오. 
배터리 팩을 설치하거나, 기기를 집어올리거나 
운반하기 전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 
확인하십시오. 손가락을 스위치 위에 올리고 기기를 
옮기거나 스위치가 켜진 상태에서 기기에 전원을 
공급하면 사고를 초래할 수 있습니다.

• 기기를 조정하거나, 부속품을 교체하거나, 보관하기 
전에 기기에서 배터리 팩을 분리하십시오. 이러한 
예방적 안전 조치는 기기가 우발적으로 작동되는 
위험을 줄입니다. 

• 제조업체에서 지정한 충전기만 사용하여 
충전하십시오. 한 종류의 배터리 팩에만 적합한 
충전기에 다른 배터리 팩을 사용하면 화재의 위험을 
초래할 수 있습니다.

• 기기에 지정된 배터리 팩만 사용하십시오. 다른 배터리 
팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험을 초래할 수 
있습니다.

• 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 배터리의 단자를 
연결시킬 수 있는 금속의 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 
나사 또는 기타 작은 금속 물체를 가까이에 두지 
마십시오. 배터리 단자가 단락되면 화상 또는 화재를 
초래할 수 있습니다.

• 배터리 오용 시 누액이 발생할 수 있습니다. 이 액체에 
접촉하지 마십시오. 우발적으로 접촉한 경우에는 물로 
씻어내십시오. 눈에 들어간 경우에는 의사의 진료를 
받으십시오. 배터리 누액은 피부 염증 또는 화상을 
초래할 수 있습니다.

• 손상되거나 개조된 배터리 팩 또는 기기를 사용하지 
마십시오. 손상되거나 개조된 배터리는 예기치 않은 
반응을 일으켜 화재, 폭발 또는 부상의 위험을 초래할 
수 있습니다.

• 배터리 팩 또는 기기를 불이나 극심한 온도에 
노출시키지 마십시오. 불 또는 130 °C (265 °F)가 넘는 
온도에 노출시키면 폭발할 수 있습니다.

• 모든 충전 지침을 준수하고 배터리 팩 또는 기기를 
지침에 명시된 온도 범위 밖에서 충전하지 마십시오. 
적절하지 않게 충전하거나 지정된 온도 범위 밖에서 
충전하면 배터리가 손상되고 화재의 위험이 증가할 수 
있습니다.

• 반드시 동일한 교체 부품을 사용하여, 자격을 갖춘 
수리 기사에게 기기를 서비스 받으십시오. 이 경우에만 
제품의 안전을 보장할 수 있습니다.
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• 사용 및 관리 지침에 설명된 경우를 제외하고 기기 
또는 배터리 팩을 개조하거나 수리하려고 하지 
마십시오.

15. 배터리 카트리지에 대한 중요한 안전 지침.
• 배터리 카트리지를 사용하기 전에 모든 지침과  

(1) 배터리 충전기, (2) 배터리 및 (3) 배터리를 
사용하는 제품의 주의 표시를 모두 읽어주십시오.

• 배터리 카트리지를 해체하거나 개조하지 마십시오. 
화재, 과열 또는 폭발을 초래할 수 있습니다.

• 사용 시간이 크게 줄어들면 즉시 사용을 중지하십시오. 
과열의 위험이 있어 화상을 입거나 심각할 경우 폭발로 
이어질 수 있습니다.

• 전해액이 눈에 들어간 경우에는 즉시 깨끗한 물로 
씻고 의사의 진료를 받으십시오. 시력을 잃게 될 수도 
있습니다.

• 배터리 카트리지를 단락시키지 마십시오.
• 기기 및 배터리 카트리지를 온도가 50 °C (122 °F) 
이상으로 올라갈 수 있는 곳에 보관하거나 이러한 
환경에서 사용하지 마십시오.

• 배터리 카트리지가 심각하게 손상되거나 완전히 
소모된 경우라도 소각하지 마십시오. 배터리 
카트리지가 불속에서 폭발할 수 있습니다.

• 배터리 카트리지를 못으로 고정하거나, 자르거나, 
부수거나, 떨어뜨리지 마십시오. 단단한 물체로 배터리 
카트리지에 충격을 가하지 마십시오. 이러한 행동은 
화재, 과열 또는 폭발을 초래할 수 있습니다.

• 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.
• 포함된 리튬이온 배터리는 위험물안전관리법의 요구 
사항이 적용됩니다. 예를 들어 제3자 운송업체의 
상업용 운송 수단을 이용할 경우, 포장 및 라벨링에 
대한 특정 요구 사항을 준수해야 합니다. 운송할 
물품의 준비에 대한 사항은 위험 물질 전문가와 
상담해야 합니다 좀 더 구체적일 수 있는 국가 규정도 
준수해야 합니다. 개방 접점에 테이프를 붙이거나 
가리고 포장 안에서 움직이지 않도록 배터리를 
포장해야 합니다.

• Makita에서 지정한 제품에만 배터리를 사용하십시오. 
배터리를 호환되지 않는 제품에 설치하면 화재, 과열, 
폭발 또는 전해액 누액을 초래할 수 있습니다.

• 기기를 장기간 사용하지 않을 경우에는 기기에서 
배터리를 제거해야 합니다.

• 사용하는 동안과 사용한 후에 배터리 카트리지는 
뜨거워질 수 있으며 이로 인해 화상 또는 저온 화상을 
입을 수 있습니다. 배터리 카트리지를 주의해서 
취급하십시오.

• 사용 직후에는 기기의 단자가 화상을 입을 정도로 
뜨거워질 수 있으니 만지지 마십시오.

• 배터리 카트리지의 단자, 구멍 및 홈에 부스러기, 먼지 
또는 흙이 끼지 않게 하십시오. 기기 또는 배터리 
카트리지의 성능이 저하되거나 고장을 초래할 수 
있습니다.

• 기기가 고전압 전력선 근처에서의 사용을 지원하지 
않으면 배터리 카트리지를 고전압 전력선 근처에서 
사용하지 마십시오. 기기 또는 배터리 카트리지의 
오작동 또는 고장을 초래할 수 있습니다.

• 배터리를 어린이 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.

본 지침을 보관하십시오.
 주의: 정품 Makita 배터리만 사용하십시오. 정품이 

아닌 Makita 배터리 또는 개조된 배터리를 사용하면 
배터리 파열로 인해 화재, 부상 및 손상을 초래할 수 
있습니다. 이 경우에는 Makita 기기 및 충전기에 대한 
Makita 보증이 적용되지 않습니다.

16. 배터리 수명을 최대로 유지하는 방법.
• 배터리 카트리지가 완전히 방전되기 전에 
충전하십시오. 
기기의 전원이 부족한 것 같으면 기기의 사용을 
중지하고 배터리 카트리지를 충전하십시오.

• 완전히 충전된 배터리 카트리지를 재충전하지 
마십시오. 
과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.

• 배터리 카트리지를 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)의 
실온에서 충전하십시오. 뜨거운 배터리 카트리지는 
식힌 후에 충전하십시오.

• 배터리 카트리지를 사용하지 않을 때는 기기 또는 
충전기에서 제거하십시오.

• 배터리 카트리지를 장기간(6개월 이상) 사용하지 않을 
경우에는 충전해서 보관하십시오.

기능 설명

 주의: 
기기의 기능을 조정하거나 확인하기 전에 기기가 
꺼져 있고 배터리 카트리지가 제거되어 있는지 
확인하십시오.

배터리 카트리지 설치 또는 제거 (Fig. 2)

 주의: 
배터리 카트리지를 장착하거나 제거하기 전에 항상 
기기의 전원을 꺼주십시오.

 주의: 
배터리 카트리지를 설치하거나 제거할 때 기기와 
배터리 카트리지를 단단히 잡으십시오.
기기와 배터리 카트리지를 단단히 잡지 않으면 손에서 
미끄러져 기기와 배터리 카트리지가 손상되고 부상을 
입을 수 있습니다

배터리 카트리지를 설치하려면 배터리 카트리지의 
돌기를 하우징의 홈에 맞추고 그대로 밀어 넣으십시오. 
찰칵하는 작은 소리가 들리고 제자리에 고정될 때까지 
끝까지 삽입하십시오. 그림과 같이 빨간색 표시등이 
점등하면 완전히 잠기지 않은 상태입니다.
배터리 카트리지를 제거하려면 카트리지의 앞면에 있는 
버튼을 민 상태에서 기기에서 빼내십시오.

 주의: 
빨간 표시가 보이지 않을 때까지 배터리 카트리지를 
완전히 설치하십시오. 그러지 않으면 배터리 
카트리지가 우발적으로 기기에서 떨어져나와 사용자나 
주변에 있는 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

 주의: 
배터리 카트리지를 강제적으로 설치하지 마십시오. 
카트리지가 쉽게 들어가지 않으면 제대로 삽입되지 
않은 것입니다.
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배터리 잔량 표시 (Fig. 3)
배터리 카트리지의 확인 버튼을 누르면 배터리 잔량이 
표시됩니다. 표시등이 몇 초간 점등됩니다.

표시등

배터리 잔량

점등 꺼짐 점멸

         75% ~ 100%

         50% ~ 75%

         25% ~ 50%

         0% ~ 25%

         배터리를 충전하십시오.

         

         
배터리 고장일 수 있습니다.

참고:
사용 조건 및 주변 온도에 따라 표시가 실제 배터리 
잔량과 약간 다를 수 있습니다.
참고:
배터리 보호 시스템이 작동하면 첫 번째(맨 왼쪽) 
표시등이 깜박입니다.

기기/배터리 보호 시스템

기기에는 긴 서비스 수명을 위해 출력 전력을 자동으로 
차단하는 보호 시스템이 장착되어 있습니다.

과방전 보호
배터리 용량이 충분하지 않으면 기기가 자동으로 
중지됩니다. 이 경우에는 기기에서 배터리를 제거하여 
배터리를 충전하십시오.

다른 원인으로부터의 보호
보호 시스템는 기기를 손상시킬 수 있는 다른 원인에 
대해서도 고려되었으며 기기가 자동으로 정지될 
수 있도록 설계되었습니다. 장치가 일시정지 또는 
정지되었을 때 문제를 해결하기 위해 아래의 단계에 
따르십시오.

1. 기기를 껐다가 다시 켜보십시오.
2. 배터리를 충전하거나 충전된 배터리로 

교체해주십시오.
3. 기기와 배터리를 식혀주십시오.
보호 시스템을 복원해도 개선이 안될 경우 가까운 Makita 
서비스 센터에 문의하십시오.

표시등 켜기 및 밝기 모드 선택 (Fig. 4)

 주의: 
조명을 들여다보거나 광원을 정면으로 보지 마십시오.

1. 스위치: 밝기 조절 순서는 다음과 같습니다: 한번 누를 
때마다 High mode(On) / Medium mode / Low mode / 
Off순으로 바뀝니다.

2. 모드 선택기: 라이트 업 순서는 다음과 같습니다: 
전원이 켜진 상태에서 한번 누를 때마다 Whole Light/ 
Fixed light part / Foldable light part순으로 바뀝니다.

참고:
기기의 전원을 켜면 마지막 사용할 때와 동일한 라이트 
모드로 켜집니다.

배터리 부족 표시등(Fig. 5)
배터리가 부족해지면 LED 1개만 제외하고 나머지 
LED는 다 꺼집니다. 그리고 5분에서 10분 후에 기기가 
자동으로 꺼집니다.

사용

 주의: 
LED 라이트 바를 돌리고 접이식 라이트부를 아래로 
접으면 fig. 4와 같이 기기기 똑바로 세워지고 기기의 
균형을 잡을 수 있습니다. 그리 하지 않을 경우 기기가 
넘어짐으로 부상을 입을 수 있습니다.

LED 라이트바 각도(Fig. 6, Fig. 7)

 주의: 
조명의 각도를 조정할 때 손가락이 끼지 않도록 
주의하십시오.

 주의: 
고정부와 접는 라이트부가 접고 펴는 위치에서 단단히 
잠겨지도록 하십시오.

LED 라이트 바는 45°마다 7단 회전이 가능합니다. 
(90°는 오른쪽, 180°는 왼쪽)
접는 라이트부는 0° 또는 180°까지 구부릴 수 있습니다.

금속 후크 (Fig. 8)
금속 후크를 사용할 때는 금속 후크를 올려 중간 위치로 
밀어 넣습니다.

스트랩 (Fig. 9)

 주의: 
스트랩 고리와 스트랩 구멍을 스트랩 장착 이외의 다른 
용도로 사용하지 마십시오. 그렇게 하지 않으면 부상을 
입을 수도 있습니다.

도시된 바와 같이 스트랩을 기기에 장착합니다.
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캐리어 클립을 텔레스코픽 후크에 
장착(Fig. 10, Fig. 11)

 주의:
캐리어 클립을 텔레스코픽 후크에 장착할 때 손가락이 
끼우지 않도록 조심하십시오.

도시된 바와 같이 캐리어 클립을 텔레스코픽 후크에 
장착합니다.

참고:
각 캐리어 클립을 메인 바의 캐리어 클립 위치고정 홀에 
밀어 넣었는지 확인하십시오.
참고:
캐리어 클립 2개가 동일한 방향으로 장착되었는지 
확인하십시오.

기기에 텔레스코픽 후크 장착(Fig. 12)
도시된 바와 같이 캐리어 클립으로 텔레스코픽 후크에 
기기를 장착합니다.

참고:
각 캐리어 클립이 기기의 클립 위치에 유지되고 있는지 
확인하십시오.

텔레스코픽 후크 장착(Fig. 13)

 주의:
기기외 다른 물건을 텔레스코픽 후크에 걸어두지 
마십시오. 그렇지 않을 경우 홀더 후크가 손상되고 
부상을 입을 수 있습니다.

 주의:
사용하시기 전에 모든 부품이 단단히 고정되어 있는지 
확인해 주십시오.

 주의:
텔레스코픽 후크를 장착할 때 메인 바와 홀더 후크를 
잡고 하십시오. 내부 바는 스프링의 힘에 의해 원위치로 
되돌아갈 수 있기 때문에 손과 손가락이 끼우지 않도록 
조심하셔야 합니다.

홀더 후크 하나를 잡아당겨 원하시는 위치에 장착합니다.
텔레스코픽 후크를 풀어 홀더 후크 중 하나를 더 
잡아당겨 원하시는 위치(반대 쪽)에 장착합니다.
기기의 전원을 켜고 기기의 조명 각도를 조정하여 Fig.과 
같이 원하시는 위치를 비춥니다.

공지:
무거운 배터리를 사용하는 경우 조명 각도를 조정하기 
위해 LED 라이트 바만 돌리면 됩니다.

유지관리

 주의:
기기를 점검하거나 정비하기 전에 기기가 꺼져 있고 
배터리 카트리지가 제거되어 있는지 확인하십시오.

공지:
휘발유, 벤진, 희석제, 알코올 등을 절대 사용하지 
마십시오. 변색, 변형 또는 균열이 발생할 수 있습니다.

제품의 안전성과 신뢰성을 유지하기 위해 수리, 기타 
유지관리 또는 조정 작업은 Makita 공인 서비스 센터 
또는 공장 서비스 센터에서 Makita 교체 부품을 사용하여 
수행되어야 합니다.

청소

 주의:
기기를 절대 물에 넣고 닦지 마십시오.
비눗물에 적신 천을 사용하여 자주 기기 외부(기기 
본체)를 닦아주십시오.

옵션 부속품

 주의:
이러한 부속품 또는 부착물을 이 설명서에 지정된 
Makita 기기에 사용할 것을 권장합니다. 다른 부속품 
또는 부착물을 사용할 경우 부상의 위험이 있습니다. 
부속품 또는 부착물을 명시된 용도로만 사용하십시오.

부속품에 대한 자세한 지원이 필요하면 로컬 Makita 
서비스 센터에 문의하십시오.
• Makita 정품 배터리 및 충전기

참고:
리스트의 일부 항목은 표준 부품으로 기기 패키지에 
포함될 수 있습니다. 
 이것은 나라마다 다를 수 있습니다.
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 تثبيت مشابك الحمل في الخطاف التلسكوبي 
)Fig. 11 ،Fig. 10(

 تنبيه:
احرص على عدم قرص إصبعك )أصابعك( عند تثبيت مشابك الحمل في 

الخطاف التلسكوبي.

قم بتثبيت مشابك الحمل في الخطاف التلسكوبي كما هو موضح.

ملاحظة:
تأكد من انزلاق كل مشبك حمل إلى فتحة تحديد موضع مشبك الحمل على 

الشريط الرئيسي.
ملاحظة:

تأكد من تثبيت المشبكين الحاملين في نفس اتجاه التثبيت.

)Fig. 12( تثبيت الجهاز على الخطاف التلسكوبي

قم بتثبيت الجهاز على الخطاف التلسكوبي بواسطة مشابك الحمل كما هو 
موضح.

ملاحظة:
تأكد من أن كل مشبك حمل يحمل وضعية تثبيت الجهاز.

)Fig. 13( تركيب الخطاف التلسكوبي

 تنبيه:
لا تعلق أي شيء آخر غير الجهاز على الخطاف التلسكوبي. خلاف ذلك، قد 

تتعرض خطافات الحامل للتلف وقد تحدث إصابة شخصية.

 تنبيه:
تأكد من تثبيت كل جزء بإحكام قبل الاستخدام.

 تنبيه:
قم بالتشغيل عن طريق الإمساك بالشريط الرئيسي وخطافات الحامل عند 
تركيب الخطاف التلسكوبي. احرص على عدم قرص يديك وأصابعك لأن 

الشريط الداخلي يعود إلى موضعه الأصلي بقوة الزنبركات.

امسك خطاف حامل واحد لتثبيته على المكان الذي تريده.
امسك خطاف الحامل الآخر أثناء تمديد الخطاف التلسكوبي لتركيبه في الموقع 

المرغوب )الجانب الآخر(.
قم بتشغيل الجهاز واضبط زاوية إضاءة الجهاز لإنارة الموقع المرغوب كما هو 

موضح.

ملاحظة:
إذا كنت تستخدم بطارية ثقيلة، فقم بتدوير شريط الإضاءة LED فقط لضبط 

زاوية الإضاءة.

الصيانة
 تنبيه:

تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل محاولة 
الفحص أو الصيانة.

ملاحظة:
لا تستخدم الغازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو الكحول أو ما شابه ذلك. 

فقد يحدث تغيرّ في اللون أو تشوه أو تصدع.

للحفاظ على سلامة المنتج وموثوقيته، يجب أن تجرى الاصلاحات وأي حالات 
صيانة أو ضبط أخرى على يد وكيل Makita المعتمد أو مراكز خدمة المصنع، 

.Makita استخدم دومًا قطع غيار من إنتاج

التنظيف

 تنبيه:
لا تغسل الجهاز في الماء.

امسح الجزء الخارجي من الجهاز )جسم الجهاز( بين الحين والآخر باستخدام 
قطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

الملحقات الاختيارية
 تنبيه:

يوُصى باستخدام هذه الملحقات أو المرفقات مع جهاز Makita الخاص بك 
المحدد في هذا الدليل. وقد يتسبب استخدام أي ملحقات أو مرفقات أخرى في 

خطر إصابة الأشخاص. لا تستخدم الملحق أو المرفق إلا للغرض المذكور له.

إذا كنت في حاجة إلى مساعدة أو المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الملحقات، 
فارجع إلى مركز خدمة Makita المحلي القريب منك.

•	 بطارية وشاحن Makita الأصليان

ملاحظة:
قد تكون بعض العناصر في القائمة متضمنة في 

عبوة الجهاز كملحقات قياسية. وقد تختلف من بلد لآخر.
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)Fig. 3( الإشارة إلى السعة المتبقية للبطارية
اضغط على زر التحقق الموجود في خرطوشة البطارية للإشارة إلى طاقة 

البطارية المتبقية. تضيء مصابيح المؤشر لبضع ثوانٍ.
مصابيح المؤشر

الطاقة المتبقية
يومضمطفأمضيء

75% إلى %100         

50% إلى %75         

25% إلى %50         

0% إلى %25         

اشحن البطارية.         

         

         

قد تكون البطارية معطلة.

ملاحظة:
بناءً على ظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة، قد تختلف الإشارة قليلاً 

عن الطاقة الفعلية.
ملاحظة:

سيومض مصباح المؤشر الأول )في أقصى الجانب الأيسر( عندما يعمل نظام 
حماية البطارية.

نظام حماية الجهاز / البطارية
الجهاز مزود بنظام حماية يفصل خرج القدرة تلقائياً لإطالة عمر الخدمة.

الحماية من فرط الشحن
عندما لا تكفي طاقة البطارية، سيتوقف الجهاز تلقائياً. في هذه الحالة، أخرج 

البطارية من الجهاز واشحنها.

الحماية من المسببات الأخرى
هذا النظام مصمم أيضاً للحماية من المسببات الأخرى التي قد تؤدي إلى إلحاق 
الضرر بالجهاز ، حيث أنه يسمح للجهاز بالتوقف تلقائياً. عند تعليق الجهاز أو 

توقفه عن العمل، اتبع الخطوات التالية لإزالة الخطأ.
	1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز ، ثم قم بتشغيله مجدداً لإعادة التشغيل..
	2 قم بشحن البطارية )البطاريات( أو قم بإستبدالها ببطارية )بطاريات( .

مشحونة مسبقاً.
	3 اترك الجهاز والبطارية)البطاريات( حتى يبردان.

إذا لم يكن هناك أي تحسن من خلال استعادة نظام الحماية ، فقم بالتواصل بأقرب 
مركز لك من مراكز خدمات ماكيتا.

)Fig. 4( تشغيل المصباح وتحديد وضع السطوع

 تنبيه: 
لا تنظر إلى المصباح مباشرة أو تحاول رؤية مصدر الضوء.

	1 المفتاح: تسلسل السطوع هو: الوضع العالي )تشغيل( / الوضع المتوسط ​​/ .
الوضع المنخفض / إيقاف التشغيل مع كل ضغطة.

	2 محدد الوضع: تسلسل الإضاءة هو: الإضاءة الكاملة/ جزء الإضاءة الثابت/.
جزء الإضاءة القابل للطي مع كل ضغطة عندما يكون المفتاح قيد التشغيل.

ملاحظة:
عند تشغيل الجهاز، سيتم تشغيله بنفس وضع الإضاءة الذي استخدمته في آخر 

مرة.

)Fig. 5( مؤشر انخفاض البطارية
 LED باستثناء مصباح LED عندما تصبح البطارية منخفضة، تنطفئ مصابيح
واحد كما هو موضح. ثم ينطفئ الجهاز تلقائياً بعد حوالي خمس إلى عشر دقائق.

التشغيل
 تنبيه: 

قم بتدوير شريط الإضاءة LED وطي الجزء القابل للطي من الإضاءة لتثبيت 
توازن الجهاز عندما تضعه في وضعية رأسية كما هو موضح في الشكل 

fig.4. خلاف ذلك، قد يسقط الجهاز وتحدث إصابة شخصية.

)Fig.6, Fig.7( زاوية شريط إضاءة ليد

 تنبيه: 
احرص ألا تعلق الأصابع عند ضبط زاوية المصباح.

 تنبيه: 
تأكد من قفل وتأمين الجزء الثابت والجزء القابل للطي معاً بإحكام في وضعي 

الطي والفتح على التوالي.

يمكن تدوير شريط الإضاءة LED في سبع مراحل لكل 45 درجة. )90 درجة 
إلى اليمين و180 درجة إلى اليسار(

يمكن ثني الجزء القابل للطي من الإضاءة إلى 0 درجة أو 180 درجة.

)Fig. 8( الخطاف المعدني
قم برفع وتمرير الخطاف المعدني إلى موضع الوسط عند استخدامه.

)Fig. 9( الحزام

 تنبيه: 
لا تستخدم الحلقة وفتحة الحزام لأي غرض آخر غير تثبيت الحزام. خلاف 

ذلك فإن حدوث إصابة شخصية قد تكون ممكنة.

قم بتثبيت الحزام على الجهاز كما هو موضح.
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•	 لا تقم بتعديل أو محاولة إصلاح الجهاز أو مجموعة البطارية إلا على النحو 
المُشار إليه في تعليمات الاستخدام والعناية.

تعليمات مهمة خاصة بالسلامة بالنسبة لمجموعة البطارية.15	.
•	 قبل استخدام خرطوشة البطارية، اقرأ كل التعليمات والعلامات التحذيرية 

الموجودة على )1( شاحن البطارية و)2( البطارية و)3( المنتج الذي يستخدم 
البطارية.

•	 لا تفكك خرطوشة البطارية أو تعبث بها. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو 
توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.

•	 إذا أصبح وقت التشغيل أقصر بشكل كبير، فأوقف التشغيل على الفور. قد 
يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة الحرارة والحروق المحتملة والانفجار.

•	 إذا دخل الإلكتروليت في عينيك، فاغسلها بماء نقي واطلب الرعاية الطبية 
على الفور. وإلا، فقد يتسبب ذلك في فقد بصرك.

•	 لا تحدث قصرًا في خرطوشة البطارية.
•	 لا تخزن أو تستخدم الأداة وخرطوشة البطارية في الأماكن التي يمكن أن 

تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية )122 فهرنهايت( أو 
تتجاوزها.

•	 لا تحرق مجموعة البطارية حتى إذا كانت تالفة بدرجة بالغة أو بالية تمامًا. قد 
تنفجر خرطوشة البطارية في النار.

•	 لا تطرق على خرطوشة البطارية أو تقطعها أو تحطمها أو تقذفها أو تسُقطها 
أو تصدمها بشيء صلب. قد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى نشوب حريق أو 

توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.
•	 لا تستخدم بطارية تالفة.
•	 تخضع بطاريات الليثيوم أيون المضمنة لمتطلبات قوانين البضائع الخطرة. 

بالنسبة لعمليات النقل التجارية عبر جهات خارجية أو وكلاء الشحن على 
سبيل المثال، يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة على مواد التعبئة والملصقات. 

لإعداد السلعة الجاري شحنها، يلزم الرجوع إلى خبير في المواد الخطرة. 
يرُجى أيضًا مراعاة اللوائح الوطنية التي قد تكون أكثر تفصيلاً. قم بربط أو 

تغطية الملامسات المكشوفة وتعبئة البطارية بطريقة تمنع حركتها داخل مواد 
التعبئة.

•	 لا تستخدم البطاريات إلا مع المنتجات المحددة من Makita. قد يتسبب 
تركيب البطاريات في منتجات غير متوافقة في حريق أو حرارة مفرطة أو 

انفجار أو تسرب الإلكتروليت.
•	 في حال عدم استخدام الأداة لفترة زمنية طويلة، يجب إزالة البطارية من 

الأداة.
•	 يمكن أن تسخن خرطوشة البطارية أثناء وبعد الانتهاء من استخدامها وتتسبب 

في حدوث حروق أو حروق درجات الحرارة المنخفضة. يجب الانتباه أثناء 
مناولة خراطيش البطاريات الساخنة.

•	 لا تلمس طرف الأداة مباشرةً بعد الاستخدام حيث إنها قد تكون ساخنة وتسبب 
حروقاً.

•	 لا تسمح بتراكم الشظايا أو الغبار أو الملوثات على أطراف وداخل فتحات 
وحزوز خرطوشة البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأداء أو تعطُل 

الأداة أو خرطوشة البطارية.
•	 ما لم تكن الأداة تدعم الاستخدام بالقرب من خطوط الكهرباء عالية الجهد، فلا 

تستخدم خرطوشة البطارية بجانب خطوط الكهرباء عالية الجهد. يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تعطُل الأداة أو خرطوشة البطارية.

•	 احفظ البطارية بعيدًا عن الأطفال.

احتفظ بهذه التعليمات.
 تنبيه: استخدم فقط بطاريات ماكيتا الأصلية. قد يتسبب استخدام بطاريات 

Makita غير أصلية، أو بطاريات تم تعديلها، في انفجار البطارية مما 
 Makita يسبب الحرائق والإصابات الشخصية والتلفيات. كما سيبطل ضمان

.Makita الخاص بأدوات وشواحن

نصائح للحفاظ على أقصى عمر افتراضي للبطارية.16	.
•	  اشحن خرطوشة البطارية قبل أن يفرغ شحنها تمامًا.

أوقف دومًا تشغيل الأداة واشحن خرطوشة البطارية عندما تلاحظ طاقة أقل 
للأداة.

•	  لا تكرر شحن خرطوشة بطارية مشحونة تمامًا.
الإفراط في الشحن يقلل العمر الافتراضي لخدمة البطارية.

•	 اشحن خرطوشة البطارية في درجة حرارة غرفة تتراوح من 10 درجات 
مئوية إلى 40 درجة مئوية )50 - 104 درجة فهرنهايت(. اترك خرطوشة 

البطارية الساخنة تبرد قبل شحنها.
•	 عند عدم استخدام الجهاز، أزِل خرطوشة البطارية من الأداة أو الشاحن.
•	 اشحن خرطوشة البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة )أكثر من ستة 

أشهر(.

الوصف الوظيفي
 تنبيه: 

تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل ضبط إحدى 
وظائف الجهاز أو التحقق منها.

)Fig. 2( تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية

 تنبيه: 
قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية.

 تنبيه: 
أمسك الجهاز وخرطوشة البطارية بإحكام عند تركيب أو إزالة خرطوشة 

البطارية.
قد يتسبب الإخفاق في الإمساك بالجهاز وخرطوشة البطارية في انزلاقهم من 

يديك مما يؤدي إلى تلف الجهاز وخرطوشة البطارية والإصابة الشخصية.

لتركيب خرطوشة البطارية، قم بمحاذاة اللسان الموجود على خرطوشة البطارية 
مع التجويف الموجود في المبيت وادفعه برفق حتى يستقر في مكانه. أدخل 

البطارية تمامًا إلى أن يثبت في مكانه بنقرة صغيرة. إذا أمكنك مشاهدة المؤشر 
الأحمر كما هو موضح في الشكل ، فلم يتم قفلها تمامًا.

لإزالة خرطوشة البطارية، أخرجها من الجهاز أثناء تحريك الزر الموجود في 
مقدمة الخرطوشة.

 تنبيه: 
قم دائمًا بتركيب خرطوشة البطارية تمامًا إلى أن تتعذر مشاهدة المؤشر 

الأحمر. في حال عدم القيام بذلك، قد تسقط خرطوشة البطارية من الجهاز 
دون قصد، مما يؤدي إلى إصابتك أو إصابة شخص ممن حولك.

 تنبيه: 
لا تقم بتركيب خرطوشة البطارية بالقوة. إذا لم تدخل البطارية بسهولة، فإنك 

لم تدخلها بالطريقة الصحيحة.
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الرموز
يوضح ما يلي الرموز التي يمكن استخدامها للجهاز. تأكد من فهم معانيها قبل 

الاستخدام.

•	 اقرأ دليل التعليمات.

Ni-MH
Li-ion

•	 فقط لدول الإتحاد الأوروبي ، بسبب وجود مكونات ضارة 
في الجهاز، فإن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، 

والمجمعات الكهربائية والبطاريات قد يكون لها أثر سلبي على 
البيئة و صحة الإنسان. لا تقم بالتخلص من نفايات الأجهزة 

الكهربائية والإلكترونية أو البطاريات مع النفايات المنزلية! وفقاً 
للإرشادات الأوروبية فيما يتعلق بنفايات الأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية وفيما يتعلق بالمجمعات الكهربائية والبطاريات 

ونفايات المجمعات الكهربائية والبطاريات، وبالإضافة إلى تكيفها 
مع القانون الوطني ، فإنه يجب تخزين نفايات الأجهزة الكهربائية 

، والبطاريات والمجمعات الكهربائية بشكل منفصل ونقلها إلى 
نقطة تجميع نفايات بلدية منفصلة ،والتي تعمل وفق لوائح حماية 
البيئة. وهذا مشار إليه من خلال رمز سلة المهملات المشطوب 

عليها والمتواجد على الجهاز الكهربائي.
•	  الإشعاع البصري )لأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء(

قلل التعرض للعينين والبشرة.

•	 لا تحدق في مصباح التشغيل.

•	 استخدم الحماية المناسبة أو واقياً للعينين.

•	 ينبغي إيلاء العناية الواجبة وتوفير الاهتمام المطلوب!

•	 للاستخدام الداخلي فقط

تعليمات السلامة المهمة
 تحذير:

للحد من خطر الإصابة، لا تحدق بالأجهزة أثناء التشغيل. قد تحدث إصابة 
خطيرة في العين.

 تنبيه:
عند استخدام الأجهزة، ينبغي اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا لتقليل 
خطر الحريق والصدمة الكهربية والإصابة الشخصية، بما في ذلك ما يلي:

اقرأ كل التعليمات:
	1 لتقليل خطر الإصابة، من الضروري الإشراف الدقيق عند استخدام الجهاز .

بالقرب من الأطفال.
	2 للحد من خطر التعرض للصدمة الكهربائية، لا تضع الجهاز في الماء أو .

سائل آخر. لا تضع أو تخزن الجهاز حيث يمكن أن يسقط أو يتم سحبه إلى 
حوض أو حوض غسيل.

	3 لا تغطي الجهاز بقطعة قماش أو كرتون أو ما إلى ذلك، وإلا فقد يتسبب ذلك .
في نشوب حريق. 

	4 لا تلمس الجهاز من الداخل باستخدام الملاقيط أو الأدوات المعدنية، إلخ..

	5 لا تعرض الجهاز للأمطار أو الثلوج. لا تنظف الجهاز بالماء..
	6 لا تلمس الجهاز من الداخل باستخدام الملاقيط أو الأدوات المعدنية، إلخ..
	7 لا تلمس الأجزاء الساخنة..
	8 عند عدم استخدام الجهاز، قم دائمًا بإيقاف تشغيله وإزالة خرطوشة البطارية .

من الجهاز.
	9 لا تعرض الجهاز للصدمات بإسقاطه أو صدمه بشيء، إلخ. .

لا تستخدم إلا المرفقات الموصى بها أو المباعة من قبل الشركة المصنعة 10	.
فقط.

قم بتخزين المنتج في الداخل عند عدم استخدامه. احفظه بعيدًا عن متناول 11	.
الأطفال.

معلومات السلامة الخاصة بوحدات الإضاءة المحمولة التي يتم تشغيلها 12	.
باستخدام البطاريات.

•	 يجب أن يتم التخلص من البطارية وفقاً للوائح المحلية لديك المتعلقة بالتخلص 
من المواد الخطرة.

•	 لا تحرق البطارية.
معلومات إضافية خاصة بوحدات الإضاءة.13	.
•	 إن مصدر ضوء هذا المصباح غير قابل للاستبدال ؛ وعندما يصل إلى نهاية 

عمره الافتراضي ، فإنه يجب استبدال المصباح بالكامل.
استخدام أداة البطارية والعناية بها.14	.
•	 تحذير: اقرأ جميع تحذيرات وتعليمات السلامة. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات 

والتحذيرات إلى صدمة كهربية وحريق وإصابة بالغة أو وقوع أي من هذه 
الحوادث.

•	 امنع بدء التشغيل غير المقصود. تأكد من وجود المفتاح في موضع إيقاف 
التشغيل قبل التوصيل بمجموعة البطارية أو نقل أو حمل الجهاز. حمل الجهاز 

وأصبعك فوق المفتاح أو تزويد الجهاز بالطاقة والمفتاح في موضع التشغيل 
يتسبب في وقوع الحوادث.

•	 افصل مجموعة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير 
الملحقات أو تخزين الجهاز. تقلل إجراءات السلامة الوقائية هذه من خطر بدء 

تشغيل الجهاز بشكل عرضي. 
•	 لا تقم بإعادة الشحن إلا باستخدام الشاحن المحدد من جهة التصنيع. قد يؤدي 

الشاحن المناسب لنوع واحد من مجموعات البطاريات إلى خطر الحريق عند 
استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.

•	 لا تستخدم الأجهزة إلا مع مجموعات البطاريات المخصصة لها تحديدًا. قد 
يتسبب استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى في خطر الإصابة والحريق.

•	 عند عدم استخدام مجموعة البطارية، أبعدها عن الأجسام المعدنية الأخرى، 
مثل مشابك الورق أو العملات أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها 

من الأجسام المعدنية، لأن ذلك قد يؤدي إلى التوصيل من طرف لآخر. 
إحداث قصر في طرفي البطارية معاً قد يتسبب في حدوث حروق أو إشعال 

حريق.
•	 في ظل ظروف سوء الاستخدام، قد يخرج سائل من البطارية؛ تجنب 

ملامسته. وفي حال ملامسته دون قصد، فاغسله بالماء. وإذا لامس السائل 
العينين، يجب طلب المساعدة الطبية أيضًا. السائل الخارج من البطارية قد 

يسبب التهيج أو الحروق.
•	 لا تستخدم مجموعة البطارية أو الأجهزة التالفة أو المعدلة. البطاريات التالفة 

قد تبدي سلوكًا غير متوقع مما يؤدي إلى حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.
•	 لا تعرض مجموعة البطارية أو الجهاز للنار أو درجة الحرارة المفرطة. فقد 

يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة الزائدة عن 130 درجة مئوية )265 
فهرنهايت( إلى حدوث انفجار.

•	 اتبع كل تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الجهاز خارج نطاق 
درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يتسبب الشحن بشكل غير صحيح 

أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد في تلف البطارية وزيادة خطر 
الحريق.

•	 اطلب تنفيذ الخدمة بواسطة فني الإصلاح المؤهل وباستخدام قطع غيار بديلة 
مطابقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة المنتج.
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العربية )التعليمات الأصلية(
 جزء الإضاءة الثابت8زر التحقق7مصابيح المؤشر6المؤشر الأحمر5خرطوشة البطارية4زر3شريط إضاءة 2LEDالخطاف التلسكوبي1

)LED 24-قطعة(

جزء الإضاءة القابل للطي 9
)LED مؤشر انخفاض 12مُحدد الوضع11مفتاح10)18-قطعة

حلفة16رباط15خطاف معدني14جزء قابل للتحرك13البطارية

فتحة تحديد موضع 18فتحة الرباط17
موضع التثبيت23خطاف الحامل22مشبك الحمل21شريط داخلي20شريط رئيسي19مشبك الحمل

المواصفات
DML818الطراز:

المصباح

1,700 لومن / 800 لومن / 400 لومنالتدفق الضوئي )عالي / متوسط / منخفض(

 الأبعاد )طول × عرض × ارتفاع(
975 ملم × 80 ملم × 101 ملم)بدون خرطوشة البطارية(

بجهد 14.4/ 18 فولتالجهد الكهربي المقدر

 الوزن الصافي
1.1 كجم)بدون خرطوشة البطارية(

الخطاف التلسكوبي

 الأبعاد )طول × عرض × ارتفاع(
1,181 ملم × 99 ملم × 259 ملم)مع المشابك(

 الوزن الصافي
1.5 كجم)مع المشابك(

1,130 ملم - 1,900 ملمالعرض المتاح *

•	 قد تختلف المواصفات من بلد لآخر.
•	 بسبب برنامج البحث والتطوير المستمر الخاص بنا، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إخطار.
*	 قد يختلف العرض المتاح الفعلي اعتمادًا على الموقع والشكل.

خرطوشة البطارية والشاحن المستخدمان

خرطوشة البطارية
14.4BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B فولت

18BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B فولت

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WCالشاحن

•	 قد لا تتوفر بعض خراطيش البطاريات المذكورة أعلاه تبعاً لمنطقة إقامتك.

 �تحذير: لا تستخدم إلا خراطيش البطاريات المذكورة أعلاه. قد يتسبب استخدام خراطيش بطاريات أخرى في حدوث إصابة و/أو حريق.

وقت التشغيل

خرطوشة البطارية المستخدمة

وقت التشغيل )تقريباً(

)LED الإضاءة الكاملة )42-قطعة

منخفضمتوسطمرتفع
BL1415N4.0 ساعة2.2 ساعة1.0 ساعة

BL1430B7.0 ساعة3.5 ساعة1.6 ساعة

BL144011 ساعة5.5 ساعة2.6 ساعة

BL1460B15 ساعة7.0 ساعة3.3 ساعة

BL1815N5.5 ساعة2.8 ساعة1.3 ساعة

BL1820B7.5 ساعة3.5 ساعة1.7 ساعة

BL1830B10 ساعة5.0 ساعة2.4 ساعة

BL1840B15 ساعة7.0 ساعة3.0 ساعة

BL1850B19 ساعة9.5 ساعة4.0 ساعة

BL1860B23 ساعة11 ساعة5.0 ساعة

•	 تعد أوقات التشغيل المبينة في الجدول أعلاه مجرد توجيهات مبدئية. وقد تختلف عن أوقات التشغيل الفعلية.
•	 يمكن أن تختلف خرطوشة البطارية من بلد إلى آخر.
•	 قد تختلف أوقات التشغيل تبعاً لنوع البطارية وحالة الشحن وظروف الاستخدام.
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گیره ی براکت را در داخل قلاب جمع شو نصب کند 
)Fig. 10، Fig. 11(

 احتیاط:
هنگام که  نصب گیره ی براکت به قلاب جمع شو باید مواظب باشد تا 

انگوشت را نبندد.

همانند نقشه گیره ی براکت را بر قلاب جمع شو نصب کند.

توجه:
باید همه ی گیره ی براکت تا به محل سوراخ چراغ نواری موقعیت گیره ی 

براکت حرکت کند .
توجه:

باید جهت نصب گیره ی براکت همانند باشد.

.)Fig. 12( دستگاه را بر قلاب جمع شو نصب کند

مانند نشان دادن نقشه با گیره ی براکت دستگاه ی بر قلاب جمع شو نصب 
کند.

توجه:
باید همه ی گیره ی براکت به محل بستن دستگاه ببندد.

)Fig. 13( نصب قلاب جمع شو

 احتیاط:
نباید بر قلاب جمع شو چیز غیر از دستگاه آویزان شود. وگرنه شاید قلاب 

کش خراب شود و به انسان ضرر رساند.

 احتیاط:
قبل از استفاده باید همه ی قطعات محکم نصب شده باشد.

 احتیاط:
هنگام نصب قلاب جمع شو میله ی اصلی و قلاب کش را  بگیرد و کار کند 
باید موقع کار مواظب باشد تا انگوشت را نبندد چون میله ی اصلی بخاطر 

فنر به محل  ابتددا بر می گردد.

قلاب کش را بگیرد و در محل احتمالی نصب کند.
هنگام باز کردن قلاب جمع شو  قلاب کش دیگر را بگیرد و آن را در محل 

احتمالی نصب کند)طرف دیگر(.
دستگاه را روشن کند و زانویه ی چراغ  را  تنظیم کند تا تابش چراغ به محل 

احتمالی نقشه بخورد.

اخطار:
اگر از باطری سنگین استفاده کند فقط با چرخ چراغ نواری  زاویه ی چراغ 

را تنظیم کند.

نگهداری

 احتیاط:
همیشه قبل از تلاش برای انجام بازبینی و نگهداری، حتماً دستگاه را 

خاموش کنید، و کارتریج باتری را دربیاورید.

اخطار:
هرگز از بنزین، تینر، الکل یا مواد مشابه استفاده نکنید. استفاده از این مواد 

ممکن است موجب تغییر رنگ، تغییر شکل یا ترک‌خوردگی شود.

برای حفظ »ایمنی« و »قابلیت اطمینان« محصول، تعمیرات، هرگونه 
تعمیر و نگهداری یا تنظیم دیگر باید توسط مراکز خدماتی مجاز یا کارخانه 
Makita انجام شود، که همیشه از قطعات یدکی Makita استفاده می‌کنند.

تمیزکاری

 احتیاط:
هرگز دستگاه را در آب نشویید.

با استفاده از پارچه ای مرطوب شده از صابون بدنه ی دستگاه را تمیز کند.
)بدنه ی اصلی دستگاه(

لوازم جانبی اختیاری

 احتیاط:
این لوازم جانبی یا ملحقات برای استفاده با دستگاه Makita شما که در این 
دفترچه راهنما مشخص شده است توصیه می‌شود. استفاده از لوازم جانبی یا 
ملحقات دیگر ممکن است خطر آسیب‌دیدگی افراد را به همراه داشته باشد. 

از لوازم جانبی یا ملحقات فقط برای اهداف تعیین‌شده استفاده کنید.

اگر در خصوص این لوازم جانبی به کمک یا اطلاعات بیشتری نیاز داشتید، 
از مرکز خدمات محلی Makita خود سؤال کنید.

•	 Makita باتری و شارژر اصلی

توجه:
برخی از موارد موجود در فهرست ممکن است به عنوان لوازم جانبی 

استاندارد در بسته دستگاه قرار بگیرد. 
 این موارد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.
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)Fig. 3( نشانگر ظرفیت باقیمانده باتری
دکمه بررسی روی کارتریج باتری را فشار دهید تا ظرفیت باقیمانده باتری 

نشان داده شود. چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند.
چراغ‌های نشانگر

ظرفیت باقیمانده

در حال چشمک زدنخاموشروشن

75% تا %100         

50% تا %75         

25% تا %50         

0% تا %25         

باطری را شارژ کنید.         

         

         

باتری ممکن است خراب شده باشد.

توجه:
بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، این نشانه ممکن است کمی با ظرفیت 

واقعی متفاوت باشد.
توجه:

چراغ نشانگر اول )سمت چپ( موقع کار کردن سیستم محافظت از باتری، 
چشمک می‌زند.

سیستم محافظت از دستگاه/ باتری
این ابزار مجهز به سیستم محافظتی است، که به‌طور خودکار توان خروجی را 

به‌منظور طولانی شدن عمر مفید دستگاه قطع می‌کند.

محافظت در برابر تخلیه بیش از حد
هنگامی که ظرفیت باتری کافی نباشد، دستگاه به‌طور خودکار از کار می‌افتد. 

در این حالت باتری را از دستگاه خارج کنید و به شارژ بزنید.

محافظت در برابر علل دیگر
سیستم حفاظتی همچنین برای دلایل دیگری که می تواند به دستگاه آسیب 
برساند، طراحی شده است و به دستگاه اجازه می دهد تا به طور خودکار 

متوقف شود. هنگامی که دستگاه یا عملکرد آن متوقف شد ، تمام مراحل زیر 
را برای از بین بردن دلایل انجام دهید.

	1 دستگاه را خاموش کنید و سپس دوباره روشن کنید تا راه اندازی مجدد .
شود.

	2 باتری )ها( را شارژ کنید یا آن را با باتری )ها( شارژ شده جایگزین کنید..
	3 اجازه دهید دستگاه و باتری )ها( خنک شوند..

اگر هیچ بهبودی با بازگرداندن سیستم حفاظتی یافت نشد، با مرکز خدمات 
ماکیتا محلی خود تماس بگیرید.

)Fig. 4( روشن کردن چراغ و انتخاب حالت روشنایی

 احتیاط: 
به چراغ خیره نشوید و مستقیماً به منبع نور نگاه نکنید.

	1 کلید: ترتیب روشنایی عبارت است از: حالت قوی)روشن(/ حالت متوسط/ .
حالت ضعیف/خاموش هر دفعه دکمه بزند.

	2 انتخابگر حالت: مراتب روشن کل چراغ / قطعات ثابت/ بخش چراغ قابل .
انعطافی هر دفعه دکمه بزند.

توجه:
هنگامی که دستگاه روشن کنی حالت نور که بار قبل استفده کرده بودی باز 

می شود.

)Fig. 5(چراغ نشانگر کم باطری
همانندد نقشه هنگامی که باطری کم باشد بجز یک چراغ ال ای ددی سایر 

چراغ ال ای دی خموش می شود . بعد از آن دستگاه بعد از پنج یا ده دقیقه به 
خود خاموش می شود.

عملیات

 احتیاط: 
همانندfig.4 هنگامی که دستگاه به افقی قرار دهد چراغ ال ای دی را بچرخ 
و بخش قابل انعطافی چراغ را به سمت پایین خم دهد تا دستگاه ثابت باشد. 

وگرنه دستگاه احتمال واژگون دارد و به انسان ضرر می رساند.

)Fig. 6، Fig. 7( زاویه ی چراغ نواری ال ای دی

 احتیاط: 
مواظب باشید هنگام تنظیم زاویه نور، انگشت)تان( گیر نکند.

 احتیاط: 
باید بخش محکم کردن چراغ  و بخش چراغ  قابل انعطافی بر محل توسع 

ببندد.

چراغ نواری ال ای دی هر45˚  می تواند به 7 مرحله بچرخدد. به سمت 
راست90˚  و به سمت چپ 180˚

بخش قابل اعطافی چراخ  می تواند از 0˚  تا 180˚  خم شود.

)Fig. 8( قلاب فلزی
هنگام استفاده از قلاب فلزی باید قلاب فلزی رل بالا بیارد و به محل مرکزی 

حرکت دهدد.

)Fig. 9( بند

 احتیاط: 
نباید سوراخ  انتصال بند را هدف غیر از نصب بست استفاده شود. در غیر 

این صورت ممکن است آسیب شخصی رخ دهد.

همانند نقشه تسمه را بر دستگاه نصب کند.
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•	 دستگاه یا مجموعه باتری را دستکاری نکنید یا سعی نکنید که آن را تعمیر 
نمایید، مگر اینکه دستورالعمل‌های مربوط به استفاده و مراقبت را رعایت 

کنید.
دستورالعمل‌های ایمنی مهم برای کارتریج باتری.15	.
•	 قبل از استفاده از کارتریج باتری، تمام دستورالعمل‌ها و علائم هشداردهنده 

روی )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( محصولی که از باتری استفاده 
می‌کند را بخوانید.

•	 کارتریج باتری را باز یا دستکاری نکنید. این کار ممکن است منجر به 
آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، یا انفجار شود.

•	 اگر زمان بهره‌برداری نسبت به قبل بیش از حد کوتاه شده باشد، بلافاصله 
دستگاه را متوقف کنید. این کار ممکن است به داغ شدن، سوختگی احتمالی 

و حتی انفجار منجر شود.
•	 اگر الکترولیت به چشم شما رفت، آن را با آب تمیز بشویید و سریعاً به 

پزشک مراجعه کنید. این مواد ممکن است باعث از بین رفتن بینایی شما 
شود.

•	 از اتصال کوتاه کارتریج باتری پرهیز کنید.
•	 از نگه‌داری و استفاده ابزار و کارتریج باتری در مکان‌هایی که درجه 

حرارت ممکن است به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد )122 درجه 
فارنهایت( برسد، خودداری کنید.

•	 از انداختن کارتریج باتری در آتش حتی در صورت آسیب‌دیدگی شدید یا 
فرسودگی کامل آن جداً خودداری کنید. کارتریج باتری می‌تواند داخل آتش 

منفجر شود.
•	 از ناخن زدن، برش دادن، خرد کردن، پرتاب کردن، رها کردن کارتریج 

باتری، یا کوبیدن کارتریج باتری به یک جسم سخت اجتناب کنید. چنین 
رفتاری ممکن است منجر به آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، یا انفجار 

شود.
•	 از باتری آسیب‌دیده استفاده نکنید.
•	 استفاده از باتری‌های لیتیوم یون عرضه شده در محصول تابع الزامات 

»قانون کالاهای خطرناک« است. برای حمل و نقل تجاری مثلاً توسط 
اشخاص ثالث، و نمایندگی‌های حمل و نقل، الزامات ویژه بسته‌بندی و 

برچسب‌گذاری باید رعایت شود. برای آماده‌سازی کالایی که حمل می‌شود، 
مشورت کردن با متخصص مواد خطرناک الزامی است. لطفاً تا حد امکان 
مقررات ملی دقیق‌تر را نیز رعایت کنید. اتصالات رو باز را نوار چسب 

ببندید یا بپوشانید و باتری را به گونه‌ای به هم ببندید که در بسته‌بندی تکان 
نخورد.

•	 باتری‌ها را فقط با محصولاتی که توسط Makita مشخص شده است به 
کار ببرید. نصب باتری‌ها روی محصولات غیر سازگار ممکن است به 

آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، انفجار یا نشت الکترولیت منجر شود.
•	 اگر قرار است از این ابزار برای مدت طولانی استفاده نشود، باید باتری از 

ابزار خارج شود.
•	 در حین استفاده و پس از آن، کارتریج باتری ممکن است گرم شود که همین 

موضوع می‌تواند باعث سوختگی یا سوختگی با دمای پایین شود. هنگام 
دست زدن به کارتریج‌های باتری داغ حواستان را جمع کنید.

•	 بلافاصله پس از استفاده، پایانه ابزار را لمس نکنید زیرا ممکن است به 
اندازه‌ای داغ شده باشد که باعث ایجاد سوختگی شود.

•	 اجازه ندهید براده، گرد و غبار یا خاک در داخل پایانه‌ها، سوراخ‌ها و 
شیارهای کارتریج باتری گیر کنند. این موضوع ممکن است به عملکرد 

ضعیف یا خراب شدن ابزار یا کارتریج باتری منجر شود.
•	 از کارتریج باتری در نزدیکی کابل‌های فشار قوی استفاده نکنید، مگر در 

مواردی که این ابزار از استفاده در نزدیکی کابل برق فشار قوی پشتیبانی 
کند. این موضوع ممکن است به نقص در عملکرد یا خراب شدن ابزار یا 

کارتریج باتری منجر شود.
•	 باتری را از دسترس کودکان دور نگه‌دارید.

از این دستورالعمل‌ها نگه‌داری کنید.
 احتیاط: فقط از باتری‌های اصلی Makita استفاده کنید. استفاده از 

باتری‌های غیر اصلی Makita یا باتری‌هایی که تغییر کرده‌اند ممکن 
است باعث ترکیدن باتری شود و به آتش‌سوزی، آسیب شخصی و خسارت 

بیانجامد. این اتفاق همچنین ضمانت Makita را برای ابزار و شارژر 
Makita بی‌اعتبار می‌کند.

نکاتی برای حفظ حداکثر عمر باتری.16	.
•	  قبل از تخلیه کامل، کارتریج باتری را شارژ کنید.

هر وقت متوجه شدید برق باتری ابزار کم است، همیشه کار با ابزار را 
متوقف کنید و کارتریج باتری را شارژ نمایید.

•	  هرگز کارتریج باتری کاملاً شارژ شده را شارژ نکنید.
شارژ بیش از حد، طول عمر باتری را کوتاه می‌کند.

•	 کارتریج باتری را در درجه حرارت اتاق یعنی در دمای 10 تا 40 درجه 
سانتی‌گراد )50 تا 104 درجه فارنهایت( شارژ کنید. قبل از شارژ، 

بگذارید کارتریج باتری داغ خنک شود.
•	 هنگام استفاده نکردن از کارتریج باتری، آن را از ابزار یا شارژر جدا کنید.
•	 در صورت عدم استفاده از کارتریج باتری برای مدت طولانی )بیش از 

شش ماه(، آن را شارژ کنید.

توضیحات کاربردی

 احتیاط: 
همیشه قبل از تنظیم یا بررسی عملکرد دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش 

کنید، و کارتریج باتری را دربیاورید.

)Fig. 2( نصب یا خارج کردن کارتریج باتری

 احتیاط: 
قبل از نصب و خارج کردن  کارتریج باید دستگاه را خموش کند.

 احتیاط: 
هنگام نصب یا خارج کردن کارتریج باتری، دستگاه و کارتریج باتری را 

محکم نگه‌دارید.
محکم نگه نداشتن دستگاه و کارتریج باتری ممکن است باعث شود که 
آنها از دستتان لیز بخورند و به آسیب دیدن دستگاه و کارتریج باتری و 

آسیب‌دیدگی شخصی منجر شوند.

برای نصب کارتریج باتری، زبانه موجود روی کارتریج باتری را با شیار 
داخل محفظه تراز کنید و بلغزانید تا در جای خود قرار بگیرد. آن را تا آخر 

فشار دهید تا اینکه با صدای خفیف تق در محل خود قفل شود. اگر چراغ 
راهنما ی فرمزی که نشان داده شده در نقشه دیده شود نشان می دهد که آن 

کاملا قل شده است.
برای خارج کردن کارتریج باتری، همزمان با کشیدن دکمه موجود در جلوی 

کارتریج، آن را از دستگاه بیرون بکشید.

 احتیاط: 
همیشه کارتریج باتری را بطور کامل جا بیندازید بطوریکه نشانگر قرمز 
مشاهده نشود. در غیر این صورت، ممکن است بطور تصادفی از دستگاه 

بیرون بیفتد، و باعث آسیب رسیدن به شما یا افراد حاضر در اطرافتان شود.

 احتیاط: 
کارتریج باتری را با زور و فشار زیاد نصب نکنید. اگر کارتریج به‌راحتی 

در جای خود نلغزد، به این معنی است که به درستی جاگذاری نشده است.
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نمادها
در ذیل نماد دستگاههایی قابل استفاده نشان داده شده است. حتماً معنی و مفهوم 

آنها را قبل از استفاده درک کنید.

•	 دفترچه راهنمای دستورالعمل را بخوانید.

Ni-MH
Li-ion

•	 �فقط برای کشورهای اتحادیه اروپا. به دلیل وجود اجزای 
خطرناک در تجهیزات، ضایعات تجهیزات الکتریکی و 

الکترونیکی، ذخایر و باتری ها ممکن است تأثیر منفی بر 
محیط زیست و سلامت انسان داشته باشد. وسایل برقی و 
الکترونیکی یا باتری ها را با زباله های خانگی به دور 
ناندازید! طابق با دستورالعمل اروپا در مورد ضایعات 

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و انباشته‌کننده‌ها و باتری‌ها 
و ضایعات انباشته‌کننده‌ها و باتری‌ها و همچنین انطباق آنها با 
قوانین ملی، نسبت به زباله های شهری که مطابق با مقررات 

حفاظت از محیط زیست عمل می کند، ضایعات تجهیزات 
الکتریکی، باتری‌ها و انباشته‌ها باید به طور جداگانه ذخیره 

شده و به یک نقطه جمع‌آوری جداگانه تحویل داده شوند.. این 
با نماد سطل زباله چرخدار خط خورده که روی تجهیزات 

قرار داده شده است نشان داده می شود.
•	 .)IR و UV( تابش نوری� 

تا حد امکان چشم یا پوستتان را کمتر در معرض نور قرار دهید.

•	 به چراغ روشن خیره نشوید.

•	 از عینک یا محافظ چشم مناسب استفاده کنید.

•	 دقت و توجه ویژه‌ای به خرج دهید!

•	 فقط در داخل استفاده شود

دستورالعمل‌های ایمنی مهم
 هشدار:

بخاطر کاهش خطرات زحمی نباید طول وقت به دستگاه در حال حرکت را 
نگاه کند. و گرنه احتمال زحمی چشم دارد.

 احتیاط:
هنگام استفاده از دستگاه‌ها، باید اقدامات احتیاطی و ایمنی اولیه را همواره 

رعایت کنید تا خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب شخصی کاهش یابد، 
از جمله موارد زیر:

تمام دستورالعمل‌ها را بخوانید.
	1 �بخاطر کاهش خطرات زحمی هنگامی که دستگاه  در کنار بچه  استفاده .

باشد باید نظارت داشته باشد.
	2 �بخاطر کاهش خطرات اتصال برقی نباید دستگاه را در آب و یا سایر مایع .

قرار دهد. نباید دستگاه را در محل امکان سقوط یا در محل اتقال به  وان 
حمام و یا در محل فلوم قرار دهد.

	3 �نباید دستگاه را به پارچه یا کارتن پوشش دهد وگرنه باعث آتش گرفتگی .
می شود. 

	4 �از لمس کردن قسمت داخلی دستگاه با موچین، ابزارهای فلزی و غیره .
خودداری کنید.

	5 دستگاه را در معرض باران و برف قرار ندهید. آن را در آب نشویید..
	6 از لمس کردن قسمت داخلی دستگاه با موچین، ابزارهای فلزی و غیره .

خودداری کنید.
	7 نباید به قطعات حرارتی دست دهد..
	8 هنگامی که دستگاه در حال استفاده نیست، آن را همیشه خاموش کنید و .

کارتریج باتری را از دستگاه جدا کنید.
	9 با رها کردن دستگاه، ضربه زدن به آن و کارهایی از این دست به آن .

شوک وارد نکنید. 
فقط می تواند از قطعاتی توصیه شده ی و قطعات فروشی تولد کننده  10	.

استفاده شود.
نباید کارتریج را خارج و تغییر کند. در محل دور از دسترسی بچه قرار 11	.

دهد.
اطلاعات ایمنی برای نورافکن‌های قابل حمل دارای باتری.12	.
•	 دفع باتری باید مطابق با مقررات محلی شما در رابطه با دفع مواد خطرناک 

انجام شود.
•	 باتری را آتش نزنید.
اطلاعات اضافی برای نورافکن‌ها.13	.
•	 منبع نور این لامپ قابل تعویض نیست. هنگامی که منبع نور به پایان عمر 

خود رسید، کل لامپ باید تعویض شود.
استفاده و مراقبت از ابزار باتری.14	.
•	 هشدار: تمام هشدارها و دستورالعمل‌های ایمنی را بخوانید. عدم رعایت 

هشدارها و دستورالعمل‌های ذکر شده در فهرست زیر ممکن است منجر به 
برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و/یا آسیب جدی شود.

•	 از راه‌اندازی غیر عمدی دستگاه جلوگیری کنید. قبل از اتصال دستگاه به 
مجموعه باتری، برداشتن یا حمل کردن آن، اطمینان حاصل کنید که کلید در 
حالت خاموش باشد. حمل دستگاه هنگام قرار داشتن انگشت روی کلید یا به 

برق زدن دستگاه موقع روشن بودن کلید آن باعث بروز حادثه می‌شود.
•	 قبل از انجام هرگونه تنظیم، تعویض لوازم جانبی یا نگهداری دستگاه 

در انبار، مجموعه باتری را از دستگاه جدا کنید. انجام اقدامات ایمنی و 
پیشگیرانه این چنینی خطر روشن شدن تصادفی دستگاه را کاهش می‌دهد. 

•	 دستگاه را فقط با شارژر مخصوص مشخص‌شده توسط سازنده شارژ کنید. 
شارژر مناسب برای یک نوع مجموعه باتری ممکن است هنگام استفاده با 

مجموعه باتری دیگر منجر به بروز خطر آتش‌سوزی شود.
•	 از دستگاه‌ها فقط با مجموعه‌های باتری مخصوص استفاده کنید. استفاده از 

مجموعه باتری دیگر ممکن است به آسیب‌دیدگی و آتش‌سوزی منجر شود.
•	 در صورت عدم استفاده از مجموعه باتری، آن را از دیگر اشیاء فلزی مانند 

گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ یا سایر اشیاء فلزی کوچک، که ممکن 
است باعث اتصال یک پایانه به پایانه دیگر شود دور نگه دارید. اتصال 

کوتاه پایانه‌های باتری ممکن است باعث سوختگی یا آتش‌سوزی شود.
•	 در شرایط استفاده نادرست، ممکن است مایعی از باتری خارج شود؛ به 

آن دست نزنید. اگر به‌طور تصادفی با بدنتان تماس پیدا کرد، با آب فراوان 
بشویید. در صورت تماس مایع با چشم، علاوه بر این کار به پزشک 

نیز مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری ممکن است باعث سوزش یا 
سوختگی شود.

•	 از مجموعه باتری یا دستگاه آسیب‌دیده یا دستکاری‌شده استفاده نکنید. 
باتری‌های آسیب‌دیده یا دستکاری‌شده ممکن است رفتار غیرقابل پیش‌بینی 
داشته باشند و در نتیجه منجر به آتش‌سوزی، انفجار یا آسیب جسمی شوند.

•	 پک باتری یا دستگاه را در معرض آتش یا دمای بیش از حد قرار ندهید. 
قرار دادن آنها در معرض آتش یا دمای بالاتر از 130 درجه سانتی‌گراد 

)265 درجه فارنهایت( ممکن است باعث انفجار شود.
•	 تمام دستورالعمل‌های شارژ کردن را دنبال کنید و پک باتری یا دستگاه را 

خارج از محدوده دمایی مشخص‌شده در دستورالعمل‌ها شارژ نکنید. شارژ 
نادرست دستگاه یا شارژ کردن آن در دمای خارج از محدوده مشخص‌شده 

ممکن است به باتری آسیب بزند و خطر آتش‌سوزی را افزایش دهد.
•	 سرویس کردن دستگاه را به یک تعمیرکار واجد شرایط بسپارید که فقط 

از قطعات یدکی یکسان استفاده می‌کند. این کار باعث می‌شود که ایمنی 
محصول حفظ شود.
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لامپ نواری ال 2قلاب جمع شو1

 بخش ثابت کردن چراغ8دکمه بررسی7چراغ‌های نشانگر6نشانگر قرمز5کارتریج باتری4دکمه3ای دی
)ال ای دی 24 عدد(

بخش چراغ قابل انعطاف 9
حلقه16قلاب15قلاب فلزی14بخش قابل جابه جایی13نشانگر کم باطری12انتخابگر حالت11کلید10) ال ای دی 18 عدد(

سوراخ موقعیت 18سوراخ اتصال بند17
محل بستن23قلاب هولدر22گیره ی براکت21میله ی داخلی20میله ی اصلی19براکت

مشخصات
DML818مدل:

لامپ

H/M/L(1،700 lm / 800 lm / 400 lm( شار نوری

 ابعاد )طول × عرض × ارتفاع(
mm × 80 mm × 101 mm 975)بدون کارتریج باطری(

جریان مستقیم 14.4 ولت / 18 ولتولتاژ اسمی

 وزن خالص
kg 1.1)بدون کارتریج باتری(

قلاب جمع شو

 ابعاد )طول × عرض × ارتفاع(
mm × 99 mm × 259 mm 1،181)همراه با گیره(

 وزن خالص
kg 1.5)همراه با گیره(

mm - 1،900 mm 1،130عرضی قابل استفاده *

• مشخصات ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.	
• با توجه به ادامه برنامه تحقیق و توسعه ما، مشخصات موجود در این دفترچه ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.	
*	 عرضی قابل استفاده ی حقیقی بخاطر موقعیت و شکل فرق می کند.

کارتریج باتری و شارژر قابل استفاده

کارتریج باتری
14.4BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B ولت

18BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B ولت

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WCشارژر

• بسته به منطقه سکونت شما، ممکن است برخی از کارتریج‌های باتری ذکر شده در فهرست بالا موجود نباشد.	

 �هشدار: فقط از کارتریج‌های باتری ذکر شده در فهرست بالا استفاده کنید. استفاده از کارتریج‌های باتری دیگر ممکن است باعث آسیب‌دیدگی و/یا 
آتش‌سوزی شود.

زمان کارکرد

کارتریج باتری قابل استفاده

زمان کارکرد )تقریبی(

کل اجزای چراغ )ال ای دی 42 عدد(

پایینمتوسطبالا
BL1415N4.0 ساعت2.2 ساعت1.0 ساعت

BL1430B7.0 ساعت3.5 ساعت1.6 ساعت

BL144011 ساعت5.5 ساعت2.6 ساعت

BL1460B15 ساعت7.0 ساعت3.3 ساعت

BL1815N5.5 ساعت2.8 ساعت1.3 ساعت

BL1820B7.5 ساعت3.5 ساعت1.7 ساعت

BL1830B10 ساعت5.0 ساعت2.4 ساعت

BL1840B15 ساعت7.0 ساعت3.0 ساعت

BL1850B19 ساعت9.5 ساعت4.0 ساعت

BL1860B23 ساعت11 ساعت5.0 ساعت

• زمان کارکرد ارائه‌شده در جدول فوق دستورالعملی تقریبی است. این مقادیر ممکن است با زمان کارکرد واقعی متفاوت باشد.	
• کارتریج باتری ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.	
• بسته به نوع باتری، وضعیت شارژ و وضعیت استفاده ممکن است زمان کارکرد متفاوت باشد.	
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